[image: image49.png]



[image: image50.png]



	[image: image49.png]
	Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí


[image: image51.jpg]




TUẦN 19

Ngày ....   tháng  ...  năm  20....
Tiết 91: DIỆN TÍCH HÌNH THANG 

I. Mục tiêu:

- Biết tính diện tích hình thang. Biết vận dụng vào giải các bài tập liên quan. 

- Bài tập cần làm 1a, 2a.

II. Đồ dùng Dạy - học:   Bảng phụ, bìa cứng có hình dạng như trong SGK.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:   
	Hình thang.

	· Nêu đặc điểm của hình thang.
	

	· Giáo viên nhận xét và cho điểm.
	

	2. Bài mới:  
	Diện tích hình thang.

	a) Giới thiệu bài 
	

	b) Nội dung:
	

	( Hoạt động 1: Hd Hs hình thành Ct tính Dt của Ht
	

	· Gv hướng dẫn Hs lắp ghép hình 

· Tính diện tích hình ABCD.
	

	· Hình thang ABCD ( hình tam giác ADK.
	           A                      B      


D         H                          C                                            

	· Cạnh đáy gồm cạnh nào?
	· Học sinh thực hành nhóm.

	· Tức là cạnh nào của hình thang.
	· AH ( đường cao hình thang

	· Chiều cao là đoạn nào?
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	· Nêu cách tính diện tích hình tam giác ADK.
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	· Nêu cách tính diện tích hình thang ABCD.
	· Lần lượt Hs nhắc lại công thức Dt hình thang.

	(
Hoạt động 2: Hd Hs biết vận dụng công thức tính Dt hình thang để giải các bài toán có liên quan.
	

	    Bài 1:
	· Hs đọc đề, làm bài Ss kết quả với 50 cm2.

	· Gv lưu ý Hs cách tính diện tích hình thang vuông.
	· Học sinh sửa bài.

	    Bài 2:
	· Học sinh đọc đề, làm bài.

	· Gv lưu ý Hs cách tính Dt trên STP và phân số.
	· Học sinh sửa bài – cả lớp nhận xét.

	    Bài 3:
	· Quan sát hình vẽ nhận xét hình (H) gồm hình thang và hình tam giác vuông.

	
	· Hs tính Dt Ht, Dt Htg ( tính Dt hình H.

	· Giáo viên nhận xét và chốt lại.
	· Học sinh làm bài, sửa bài.

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Dặn học sinh xem bài trước ở nhà.
	

	· Chuẩn bị bài: “Luyện tập”.
	

	-  Nhận xét tiết học 
	


Ngày ...   tháng ....   năm  .....
Tiết 92: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Biết tính diện tích hình thang. 

- Bài tập cần làm 1, 3a.

II. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:   
	Diện tích hình thang.

	· Muốn tính diện tích hình tam giác làm như thế nào.
	

	· Nêu công thức tính diện tích hình thang.
	

	· Giáo viên nhận xét và cho điểm.
	

	2. Bài mới: 
	

	a) Giới thiệu bài 
	

	b) Nội dung:
	

	(
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh hình thành công thức tính diện tích hình thang.
	

	    Bài 1: Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc, công thức tính diện tích hình thang.
	· Học sinh đọc đề – Chú ý các đơn vị đo.

· Học sinh tóm tắt và làm bài.

	· Gv lưu ý Hs tính với dạng số, Stp và phân số.
	· Học sinh sửa bài – Cả lớp nhận xét.

	   Bài 2:  Tìm đáy lớn – Chiều cao.
	- Học sinh đọc đề.

	                Diện tích … (Đổi ra a)
	- Học sinh tóm tắt và làm bài.

	                Số thóc thu hoạch.
	

	- Giáo viên nhận xét.
	· Học sinh sửa bài – Cả lớp nhận xét.

	
Bài 3:
	· Học sinh đọc đề – Nêu tóm tắt.

	· Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách tính chiều cao hình thang.
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	· Học sinh làm bài, sửa bài – Cả lớp nhận xét.

	· Giáo viên nhận xét.
	· Lần lượt Hs nêu Ct tính chiều cao Ht.

	· Giáo viên chốt: Nêu cách tìm đường cao hình thang.
	· Hs đọc đề bài b – Nêu cách tính Tb 2 đáy.

	
	

Trung bình 2 đáy = S: h

	
	· Học sinh làm bài.

	· Gv chốt: Cách tìm trung bình cộng hai đáy Ht
	· Học sinh sửa bài 

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Dặn học sinh xem trước bài ở nhà.
	

	· Chuẩn bị: “Luyện tập chung”.
	

	-  Nhận xét tiết học.
	


Ngày  ....  tháng ....  năm  20...
Tiết 93: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

- Biết tính diện tích hình tam giác vuông, hình thang.

- Biết giải toán liên quan đến diện tích và tỉ số phần trăm.

- Bài tập cần làm 1,2.

II. Các hoạt động Dạy - Học:
	1. Kiểm tra bài cũ: 
	Luyện tập

	· Muốn tính diện tích tam giác (hình thang) làm như thế nào ? 
	

	· Giáo viên nhận xét và cho điểm.
	

	2. Bài mới: 
	

	a) Giới thiệu bài 
	Luyện tập chung

	b) Nội dung:
	

	   Bài 1:

	

	· Giáo viên cho học sinh ôn lại quy tắc, công thức tính diện tích  các hình đã học.
	 - Học sinh nhắc lại quy tắc.

	Học sinh tự làm bài.
	Học sinh làm bài

	
	Chữa bài

	· Giáo viên nhận xét.
	

	
Bài 2:
	· Học sinh đọc đề.

	· Giáo viên lưu ý học sinh cách  phân số.
	· Học sinh làm bài.

	· Giáo viên cho học sinh lặp lại công thức tính.
	· Tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang.

	
	· Học sinh đổi tập, sửa bài – Cả lớp nhận xét.

	
Bài 3:
	

	 - Học sinh đọc đề bài và tự làm
	· Học sinh làm bài.

	 - Chấm bài.
	· Học sinh sửa bài – Cả lớp nhận xét.

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Dặn học sinh chuẩn bị bài ở nhà.
	

	· Chuẩn bị bài: Hình tròn.
	

	-  Nhận xét tiết học 
	


Ngày ....  tháng ....   năm  20....
Tiết 94: HÌNH TRÒN, ĐƯỜNG TRÒN

I. Mục tiêu:

- Nhận biết được hình tròn, đường tròn và các yếu tố của hình tròn.

- Biết sử dụng compa để vẽ hình tròn. Bài tập cần làm 1, 2. 

II. Đồ dùng Dạy - học:  Compa, bảng phụ, thước kẻ .  

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:  Kiểm tra dụng cụ
	

	2. Bài mới: 
	

	a) Giới thiệu bài 
	

	b) Nội dung:
	

	(
Hoạt động 1: Giới thiệu hình tròn,  đường tròn
	

	· Dùng compa vẽ 1 đường tròn ( chỉ đường tròn.
	Học sinh quan sát.

	
	· Dùng compa vẽ 1 đường tròn.

	
	· Dùng thước chỉ xung quanh ( đường tròn.

	· Điểm đặt mũi kim gọi là gì của hình tròn?
	· Dùng thước chỉ bề mặt ( hình tròn.

	+ Lấy 1 điểm A bất kỳ trên đường tròn nối tâm O với điểm A ( đoạn OA gọi là gì của hình tròn?
	· … Tâm của hình tròn O.

	+ Các bán kính OA, OB, OC …như thế nào?
	· … Bán kính.

	
	· Học sinh thực hành vẽ bán kính.

	
	· 1 học sinh lên bảng vẽ.

	
	· … đều bằng nhau OA = OB = OC.

	+ Lấy 1 điểm M và N nối 2 điểm MN và đi qua tâm O gọi là gì của hình tròn?
	· … đường kính.

	
	· Học sinh thực hành vẽ đường kính.

	
	· 1 học sinh lên bảng.

	+ Đường kính như thế nào với bán kính?
	·  … gấp 2 lần bán kính.

	
	· Lần lượt học sinh lặp lại.

	
	· Bk đoạn thẳng nối tâm O đến 1 điểm bất kỳ trên đường tròn (vừa nói vừa chỉ Bk trên Ht)

	
	· Đường kính đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ trên đường tròn và đi qua tâm O (thực hành).

	(
Hoạt động 2: Thực hành.
	

	
Bài 1: Theo dõi giúp cho học sinh dùng compa.
	· Thực hành vẽ đường tròn và Sửa bài.

	   Bài 2: Lưu ý Hs bài tập này biết Đk phải tìm Bk.
	-  Thực hành vẽ đường tròn.

	   Bài 3: Lưu ý cách vẽ Đt lớn và hai nửa đường tròn cùng một tâm.
	· Sửa bài.

	   Bài 4: Lưu ý vẽ hình chữ nhật. Lấy chiều rộng là đường kính ( bán kính vẽ nửa đường tròn.
	· Thực hành vẽ theo mẫu.

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Ôn bài
	

	· Chuẩn bị bài: Chu vi hình tròn.
	

	-  Nhận xét tiết học 
	


Ngày  28  tháng 12   năm  2013
Tiết 95: CHU VI HÌNH TRÒN

I. Mục tiêu:

- Biết quy tắc tính chu vi hình tròn và vận dụng để giải bài toán có yếu tố thực tế về chu vi hình tròn.

- Bài tập cần làm 1(a,b ), 2c, 3.

II. Đồ dùng Dạy - học:   Bìa hình tròn có đường kính là 4cm, thước

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:  
	

	· Vẽ bán kính, đường kính hình tròn.
	

	2. Bài mới:   
	

	a) Giới thiệu bài 
	Chu vi hình tròn.

	b) Nội dung:
	

	(
Hoạt động 1: Nhận xét về quy tắc và công thức tính chu vi hình tròn, yêu cầu học sinh chia nhóm nêu cách tính chu vi hình tròn.
	

	· Giáo viên nêu cách đo, lăn hình tròn.
	· Học sinh quan sát, thực hành.

	· Chu vi hình tròn là tính xung quanh hình tròn.
	· Mỗi nhóm nêu cách tính chu vi hình tròn.

	· Giáo viên kết luận.
	

	· Độ dài của một đường tròn gọi là Cv hình tròn.
	

	· Giáo viên giới thiệu và hình thành quy tắc.
	Học sinh nêu quy tắc.

	( Hoạt động 2: Thực hành.
	

	   Bài 1:
	

	· Học sinh làm bài vào vở.
	· Học sinh làm bài.

	-  Chấm bài.
	· Chữa bài.

	
	· Sửa bài.

	
	· Cả lớp nhận xét.

	
Bài 2:
	

	· Học sinh tìm chi vi khi biết r.
	· Học sinh làm bài.

	-  Chấm bài.
	· Chữa bài.

	
	· Nhận xét.

	
Bài 3:
	

	-  Học sinh đọc đề bài 
	· Học sinh đọc đề tóm tắt.

	· Học sinh giải.
	· Giải – 1 học sinh lên bảng giải.

	
	· Cả lớp nhận xét.

	3. Củng cố -  dặn dò: 
	

	· Học sinh lần lượt nêu quy tắc và công thức tìm chu vi hình tròn, biết đường kính hoặc r. 
	

	· Chuẩn bị bài: Luyện tập
	

	-  Nhận xét tiết học 
	


TUẦN 20

Ngày 30   tháng 12   năm  2013
Tiết 96: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Biết tính chu vi hình tròn, tính đường kính của hình tròn khi biết chu vi của hình tròn đó. 

- Bài tập cần làm 1(b,c), 2c, 3.

II. Đồ dùng Dạy - học:
- Hình minh hoạ BT4

- Bảng con 

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
    Nêu quy tắc , công thức tính chu vi hình tròn  
	-2 HS

	2. Bài mới: 
	

	Bài tập 1:
	- Làm bảng con 

	  - Gợi ý lại công thức 
	 - Kết quả: 56,52m;  27,632dm; 157cm( HS yếu, Tb làm được 2/3 bài).

	  - 1C chuyển về số thâp phân 
	

	Bài tập 2: Gợi ý HS
	- Làm nháp, sửa bài 

	
	D = 15,7: 3,14 = 5(m)

r  = 18,84: 2: 3,14 = 3(dm)( HS yếu, TB làm được câu a hoặc b)

	Bài tập 3: Gọi HS đọc  
	 - 1 HS

HS làm vào tập, sửa bài 

	- Người đi xe đạp đi…
	- Chu vi của bánh xe 

1,65 x 3,14 = 2,041(m)

- Bánh xe lăn 12 vòng, xe đạp đi được: 29,41 (m)

- Bánh xe lăn 10 vòng đựơc: 204,1(m)  

	Bài tập 4: 
	- Suy nghĩ , 2 HS thi đua 

	  - Tính chu vi hình tròn 
	- Khoanh câu D

	  - Nửa chu vi hình tròn 
	

	3. Củng cố - dặn dò 
	

	- Dặn về chuẩn bị bài 
	

	-  Nhận xét tiết học 
	


Ngày 31   tháng 12   năm  2013
Tiết 97: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN

I. Mục tiêu:

- Biết qui tắc tính diện tích hình tròn.

- Bài tập cần làm 1(a,b), 2(a,b), 3. 

II. Đồ dùng Dạy - học:  Bảng phụ, bảng con 

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	- Tính chu vi hình tròn có d = 4cm, r =3cm

	2. Bài mới: 
	Diện tích hình tròn 

	   ( Hoạt động 1: Giới thiệu công thức tính 
	

	- Giới thiệu quy tắc tính bán kính nhân bán kính nhân số 3,14 
	- Nêu lại 

	Gọi diện tích S, bán kíh r, cho chu vi r = 2dm
	- Viết S = r x r x 3,14

- Tính S = 2 x 2 x 3,14 = 12,56(m2)

	Giúp HS biết tính diện tích, biết tính đường kính

d = 14dm
	- Nêu, tính bán kính, tính diện tích 

	- Nhấn mạnh giúp HS ghi nhớ tính diện tích khi biêt d
	r = 12 ; 2 = 6(dm)

S = 6 x 6 x 3,14 = 133,04 (dm2)

	   ( Hoạt động 2: Thực hành 
	

	Bài tập 1

Chuyển 
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m=0,6m
	- Hs làm bảng con.

Kết quả: 78,5m2;0,5024dm2 ; 1,1304m2
(Học sinh yếu làm được 2 hoặc 3 bài)

	Bài tập 2: Gọi HS nêu cách làm

Chuyển 
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	- Nêu

-Làm vào nháp,sửa bài 113,04cm2;40,6944dm2;0,5024m2 (HS yếu làm được bài a,b)

	Bài tập 3: Hướng dẫn HS làm
	Học sinh đọc bài làm vào tập.

1962,5cm2;6358,5cm2

	3. Củng cố - dặn dò:

- HS nếu qui tắt tính diện tích.

- Thi đua tính s hình tròn có r=3cm.

- Dặn HS chuẩn bị bài.
	

	- Nhận xét tiết học.
	


Ngày  1  tháng 1   năm  20....
Tiết 98: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

Biết tính diện tích hình tròn khi biết:

 - Bán kính của hình tròn. 

 - Chu vi của hình tròn. 

Bài tập cần làm 1,2.

II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ:
	

	
	- HS sửa bài trong vở bài tập toán.

	2. Bài mới:  
	Luyện tập 

	 Bài tập 1 
	- Làm bảngcon 

	- Nhắc lại công thức tính S
	- làm bảng con 

	
	113,04cm2;  0,38465cm2( HS yếu, TB làm được 1 hoặc 2 bài)

	 Bài tập 2: 
	- Đọc yêu cầu 

	- Gợi ý HS nêu cách tính 
	- HS nêu, tính vào nháp, đổi chéo kiểm tra, nêu kết quả 

r = 1cm; S = 3,14cm2

	Bài tập 3: 
	- Đọc bài toán , làm vào tập , sửa bài  

	- Diện tích hình tròn nhỏ

- Bán kính hình…
	 S hình tròn nhỏ: 0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,538 (dm2)

Bán kính hình tròn lớn: 0,7 + 0,3 = 1(m)

Diện tích hình tròn nhỏ 

1 x 1 x 3,14 = 3,14 (m2)

S thành giếng là:
3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m2)

ĐS: 1,6014m2  

	3. Củng cố - dặn dò:
	

	- HS nêu tựa, nêu lại công thức tính chu vi, diện tích  
	

	- Dặn chuẩn bị bài  
	

	-   Nhận xét tiết học 
	


Ngày  3  tháng 1   năm  20....
Tiết 99: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

 - Biết tính chu vi, diện tích hình tròn và vận dụng để giải các bài toán có liên quan đến chu vi, diện tích của hình tròn.

 - Bài tập cần làm 

II. Các hoạt động Dạy - Học:
	1. Kiểm tra bài cũ 
	

	Kiểm tra HS làm vở bài tập toán 
	- Đọc kết quả


	2. Bài mới:  
	Luyện tập chung 

	Bài tập 1: Nêu tựa bài 
	- Quan sát hình 

	- Gợi ý tính S bằng 2 hình tròn 
	Làm vào nháp, sửa bài 

Độ dài của sợi dây thép 

7 x 2 x 3,14 + 16 x 2 x 3,14 = 106,7 (cm)

ĐS: 166,76 cm

	Bài tập 2: 
	- Nêu yêu cầu 

	  Treo bảng phụ 
	- Quan sát, giải, sửa bài 

	
	75(cm), 471(cm),  376,8(cm),  94,2 (cm)

	Bài tập3: Nêu yêu cầu 
	- Quan sát hình, làm vào tập 

	   Gợi ý: Tính chiều dài, diện tích hình tròn, hình chữ nhật 
	14cm;  140cm2;  155,86cm2;  293,86cm2( HS yếu, TB làm được 2-3 câu của bài tập)

	Bài tập 4: Tổ chức thi đua
	Trao đổi, 2 HS lên khoanh

	
	Khoanh vào A: 13,76cm2

	3. Củng cố - dặn dò:
	

	- Nêu lại công thức tính S
	

	- Dặn dò
	

	- Nhận xét tiết học 
	


Ngày 4   tháng 1   năm  20....
Tiết 100: GIỚI THIỆU BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT

I. Mục tiêu:

- Bước đầu biết cách đọc phân tích và xử lí dữ liệu ở mức độ đơn giản trên biểu đồ hình quạt ( HS yếu, TB làm được 2/3 bài tập 1) nhanh hơn ( HS khá giỏi).

- Bài tập cần làm  1.

II. Đồ dùng Dạy - học:  Biểu đồ hình quạt 

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ 
	

	- Kiểm tra lại hai biểu đồ đã học ở lớp dưới,đọc các số liệu tương đương  
	-2 HS

	2. Bài mới: 
	

	  ( Hoạt động 1: Giới thiệu biểu đồ hình quạt 
	

	- Gắn ví dụ 1 
	- Đọc, quan sát biểu đồ 

	- Biểu đồ nói về điều gì? 
	- Tỉ số % các loại sách 

	- Trong thư viện chia ra mấy loại sách 
	- Đọc theo nhóm, mốtố HS đọc trước lớp  lớp 

	- Tổ chức HS đọc số % các loại sách  
	- Đọc theo nhóm 

	- Gợi ý HS 
	

	VD2: Hướng dẫn tương tự 
	- Nêu cách tìm, tự giải 

	Tìm số học sinh bơi lội khi biết tỉ số &
	Số HS tham gia bơi lội 

32 x 125: 100 = 4 (HS)

	Tương tự cho HS tìm số HS các môn khác 
	

	   ( Hoạt động 2: Thực hành 
	

	Bài tập 1: Gắn biểu đồ 
	 - Nêu yêu cầu 

	- Gợi ý HS yếu 
	- Tìm số HS thíchmỗi màu 

	
	a, 48HS,  b, 30HS

c, 18HS,  d, 24HS(HS yếu, TB làm được 2-3 câu)

	Bài tập 2: Gắn biểu đồ
	- Đọc cặp sau đó đọc cả lớp 

	Nhận xét 
	Có 17,5% số HS giỏi 

Có 60% số HS khá 

Có 22,5% số HS TB

	3. Củng cố - dặn dò:
	

	- Biểu đồ hình quạt có đặc điểm gì? 
	1-2 HS

	- Liêm hệ thực tế
	

	- Nhận xét tiết học 
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Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 101: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH

I. Mục tiêu:

- Tính được diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã chọn.

- Bài tập cần làm 1.

II. Đồ dùng Dạy - học: 

Bảng phụ vẽ các hình SGK

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ
	

	
	Nêu đặc điểm các biểu đồ hình quạt

	2. Bài mới:
	

	( Hoạt động 1: Giới thiệu cách tính 
	

	- Yêu cầu HS quan sát hình 
	- Quan sát 

	- Hình trên tạo bởi hình nào ? 
	- Hình chữ nhật, 2 hình vuông nhỏ 

	- Thực hành chia thành 2 hình nhỏ (chữ nhật, hình vuông) 
	- Quan sát, nêu độ dài các cạnh tính  

	- Muốn tính diện tích mảnh đất phải biết gì? 
	- Diện tích hình vuông, hình chữ nhật 

	Hướng dẫn HS tính diện tích mảnh đất 
	- Kết qua: 70m;  2807m2;  800m2;  3607m2 

	( Hoạt động 2: Thực hành 
	


	Bài tập 1
	

	- Gợi ý HS chia thành 2 hình chữ nhật 
	- Nêu yêu cầu 

	
	Giải, sửa bài 273m2; 39,2m2;  66,5m2  

	Bài tập 2: 
	- Nêu yêu cầu 

	Gợi ý HS gồm3 hình chữ nhật 
	Kết quả: 11280m2;  4050m2;  7230m2

	3. Củng cố - dặn dò:
	

	- HS nêu lại quy tắc tính diện tích diện tích hình vuông, hình chữ nhật 
	

	- Dặn dò, nhận xét tiết học
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 102: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (TT)

I. Mục tiêu:

- Tính được diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã chọn.

- Bài tập cần làm 1.

II. Đồ dùng Dạy - học: Bảng phụ vẽ các hình 

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	

	Kiểm tra Hs làm trong vở bài tập toán
	

	2. Bài mới: 
	

	( Hoạt động 1: Giới thiệu cách tính  
	

	Ví dụ: 
	- Đọc yêu cầu 

	- Hướng dẫn HS chia mảnh đất thành 2 hình 
	- Thực hành vẽ, đo

	- Nêu bảng số liệu các kết quả đo 
	

	- Hướng dẫn HS nêu cách tính diện tích mảnh đất 
	- Tính S hình thang 

- Tính S hình tam giác 

- Tính S mảnh đất 

	- Vậy diện tích mảnh đât là 1677,5m2
	- Làm nháp, 1 HS lên bảng 

KQ: 935m2;  742m2;  1677,5m2

	( Hoạt động 2: Thực hành 
	

	Bài tập 1: 
	- Nêu yêu cầu 

	- Gợi ý HS xác định mảnh đất gồm mấy hình nhỏ 
	- Suy nghĩ, làm cá nhân 

5292m2;  1176m2;  91m, 136m2, 7833m2( HS yếu, TB tính được diện tích 3 hình)

	Bài tập 2: Gọi HS nêu yêu cầu
	-1 HS

	* Gợi ý HS yếu tính diện tích từng hình
	- Làm vào tập, sửa bài

254,8m2; 1099, 56m2, 480,7m2, 1835,06m2( HS yếu, TB tính được diện tích 2 hình).

	3. Củng cố - dặn dò:
	

	- Nêu lại quy tắc tính diện tích hình tam giác, hình thang
	

	- Dặn dò, nhận xét tiết học.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 103: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

Biết: 

  - Tìm một số yếu tố chưa biết của các hình đã học 

  - Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.

  - Bài tập cần làm  1,3.

II. Đồ dùng Dạy - học: Hình minh hoạ bài học SGK

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	

	Kiểm tra kết quả trong vở bài tập 
	

	2. Bài mới: 
	

	  Bài tập 1
	- 1 Hs đọc bài tập 

	- Gọi HS nêu công thức tính diện tích 
	S = 
[image: image6.wmf]2

axb



	- Gợi ý HS ra công thức tính đáy 
	a = S  x 2: h 

Làm vào tập , sửa bài 

Kết quả: 
[image: image7.wmf]2
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	  Bài tập 2 
	 Đọc bài toán  

	 - S khăn trải bàn bằng diện tích hình chữ  nhật 
	Quan sát hình

- Làm vào tập, nêu kết quả 

kết quả: 3m2, 6m2

	S khăn trải bàn 

S hình thoi
	

	  Bài tập 3 
	- Đọc yêu cầu 

	Gợi ý cho HS: độ dài sợi dây chính là chu vi của hình tròn, cộng 2 lần khoảng cách 3,1m giữa hai trục   
	- Làm vào tâp ( HS khá gỏi)

	3. Củng cố - dặn dò:
	

	- HS nêulại công thức tíh diện tích, chu vi các hình 
	

	- Dặn dò ,nhận xét tiết học
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 104: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG

 I. Mục tiêu:

- Hình thành được biểu tượng về hình hộp chữ nhât và hình lập phương 

- Nhận biết các đồ vật trong thực tế có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 

- Biết các đặc điểm của các yếu tố của hình lập phương, hình hộp chữ nhật.

- Bài tập cần làm  1,3.

II. Đồ dùng Dạy - học:   Bộ đồ dùng học toán, vật có dạng 2 hình trên

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ
	

	Kiểm tra HS làm trong vở bài tập toán 
	-2 HS 

	2. Bài mới: GTB-ghi tựa 
	

	   ( Hoạt động 1: Giới thiệu hình hộp Cn, hình Lp
	

	- Giới thiệu một số vật (hộp phấn, cục gạch)
	- Nhận xét 

	- GV-HS cùng thực hành 
	- Thực hành 

	Tổng hợp: Triển khai hình hộp chữ nhật 
	

	- Yêu cầu HS nhận xét về hình hộp cữ nhật 
	- Có 6 nặt, 8đỉnh, 12 cạnh 

	
	-1 số HS lên chỉ các mặt, đỉnh, cạnh 

- Chỉ và nói các mặt bằng nhau  ( HS khá giỏi).

	- Gợi ý HS yếu 
	

	- Mỗi mặt của hình hộp chữ nhât có dạng hình gì? 
	- Hình chữ nhật 

	- Giới thiệu HS nhận biết về 3 kích thước 
	- Chiều dài, chiều rộng, chiều cao 

	- Gọi HS nêu ví dụ về vật có dạng hình hộp chữ nhật 
	- Thùng đựng mì tôm, thùng sữa…

	- Giới thiệu hình lập phương tương tự
	- Nêu có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh 

	- Nx về các mặt, các mặt, các cạnh của hình Lp
	- Các cạnh bằng nhau, các mặt bằng nhau

	   ( Hoạt động 2: Thực hành 
	

	Bài tập 1: Gợi ý HS làm
	- Lên bảng chỉ

	Chốt lời giải: 12 cạnh, 6 mặt, 8 đỉnh  
	

	Bài tập 2a: Nêu yêu cầu
	- Lên bảng chỉ 

	             2b: Gợi ý HS 
	- Làm, sửa bài 

	Nhận xét độ dài các cạnh

 Gợi ý HS yếu bài 2b
	18cm2;  24cm212cm2
(HS yếu, Tb làm được1 hoặc2 yêu cầu bài tập)

	Bài tập 3: Chốt kết quả: A hình hộp chữ nhật;  C hình lập phương 
	- Trao đổi cặp 

Nêu Kq, giải thích ( HS yếu,TB chỉ nêu được Kq)

	3. Củng cố - dặn dò:
	

	- Nêu đặc điểm hình hộp chữ nhật, hình lập phương 
	1-2 HS

	- Dặn dò ,nhận xét tiết học
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 105: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

I. Mục tiêu:

- Có biểu tượng về diện tích diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hôp chữ nhật

- Biết công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần 

- Bài tập cần làm  1.

II. Đồ dùng Dạy - học: Hình hôp chữ nhật   

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	Nêu đặc điểm của hình hộp Cn, hình Lp

	2. Bài mới: 
	

	   ( Hoạt động 1: Hình thành cách tính 
	

	* Diện tích xung quanh
	

	- Giới thiệu hình hộp chữ nhật 
	

	- Diện tích xung quanh gồm diện tích của mấy mặt 
	- Diện tích 4 mặt 

	- Gọi HS đọc ví dụ (viết bảng lớp)
	- 1 HS đọc phân tích bài toán 

	- Giới thiệu hình khai triển? 
	- HS quan sát nhận xét 

	Chốt ý: Diện tích xung quanh hình hôp chữ nhật bằng diện tích của hình chữ nhật ?
	- 4cm2

	- Chiều rộng của hình ? cm

Chiều dài biết chưa? Nêu cách tính 
	Chưa

- Chưa: 5 +8 +5 +8 = 26m2

	- Nhận xét về chiều dài, chiều rộng của hình 
	- Chiều dài bằng chu vi mặt đắy 

	
	Chiểu rộng bằng chiều cao 

	- Gọi HS nêu cách tính chiều rộng 
	26 x 4 = 104 (m2)

	- GV- HS rút ra cách tính 
	- Nêu SGK

	* Diện tích toàn phần 
	- Nêu cách tính 

	Hướng dẫn tương tự 
	8 x 5 = 40(m2)

1004 + 40 x 2 = 184(cm2)

	    ( Hoạt động 2: Thực hành 
	- Đọc bài toán, giải, sửa bài 

	Bài tập 1: Gợi ý HS gộp các lời giải chu vi mặt đáy 
	54dm2;  94dm2

	Bài tập 2:
	- Đọc, suy nghĩ 

	Diện tích xung quanh
	Giải: 180(m2);  24(m2); 204(m2)

	
	( HS yếu, TB làm được 1-2 bài)

	3. Củng cố - dặn dò:
	

	- Nêu lại quy tắc tính diện tích xung quanh
	

	- Dặn dò
	

	- Nhận xét tiết học 
	


TUẦN 22

Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 106: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Biết tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

- Vận dụng quy tắc giải những bài tập đơn giản. 

- Bài tập cần làm  1,2.

II. Đồ dùng Dạy - học: Bảng phụ 

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	

	Kiểm tra HS làm trong vở bài tập toán 
	

	2. Bài mới:  
	Luyện tập 

	Bài tập 1: 1,5m = 15dm
	- Đọcyêu cầu BT

	* Bài tập 1b: Gợi ý HS nhắc lại cộng, nhân phân số 
	- Làm nháp 

Kết quả: 1440dm2;  219dm2

	- Bài 1b gợi ýcho HS yếu , về nhà làm BT2
	b, 
[image: image8.wmf]60
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	- Đọc bài toán 

	Lưu ý HS thùng không nắp 
	Làm vào tập, sửabài 

	Diện tích xung quanh
	3,36 m2; 4,26 m2

	Diện tích quét sơn
	

	Bài tập 2
	- Tổ chức thi đua

	- Nhận xét, tuyên dương 
	2 HS trao cặp, thi đua tiếp sức 

	
	Kết quả: a Đ,  b S,  c S,  d Đ

	3. Củng cố - dặn dò:
	

	- Nêu lại quy tắc tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần 
	

	- Dặn dò
	

	- Nhận xét tiết học 
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 107: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ 

DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN HÌNH LẬP PHƯƠNG

I. Mục tiêu:

- Nhận biệt hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt.

- Nêu ra được cách tính Sxq _ Stp của hình lập phương.

- Bài tập cần làm 1,2 

II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ:   
	

	Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật làm như thế nào ? 
	

	· Giáo viên nhận xét.
	· Giáo viên chốt công thức.

	2. Bài mới:  
	Diện tích xung quanh _ diện tích toàn phần hình lập phương.

	(
Hoạt động 1: Quan sát mô hình hình lập phương.
	

	· Các mặt là hình gì?
	· Học sinh trả lời.

	· Các mặt như thế nào?
	

	· Mấy cạnh – mấy đỉnh?
	

	· Các cạnh như thế nào?
	· Lần lượt học sinh quan sát và hình thành Sxq _ Stp

	· Có? Kích thước, các kích thước của hình?
	
Sxq = S1 đáy ( 4

	· Nêu công thức Sxq và Stp
	
Stp = S1 đáy ( 6

	( Hoạt động 2: Thực hành.
	

	
Bài 1
	

	· Giáo viên chốt công thức vận dụng vào bài 1.
	· Học sinh làm bài.

	
Bài 2
	· Sửa bài.

	· Giáo viên chốt công thức Stp – diện tích 1 mặt.
	

	· Tìm cạnh biết diện tích.
	· Học sinh làm bài.

	
Bài 3
	· Sửa bài.

	· Giáo viên chốt công thức áp dụng vào bài.
	· Học sinh làm bài.

	
	· Tính Sxq _ Stp hình lập phương.

	
	· Sửa bài.

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Hỏi về công thức Sxq _ Stp hình lập phương.
	

	Nhận xét tiết học.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 108: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Biết tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.

- Vận dụng công thức tính Stp và Stp để giải bài tập trong 1 số tình huống đơn giản.

- Bài tập cần làm 1, 2, 3.

II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ:   
	Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.

	· Nêu quy tắc tính S xung quanh hình lập phương?
	

	· Nêu quy tắc tính S toàn phần của hình lập phương?
	

	· Giáo viên nhận xét bài cũ.
	· Học sinh nêu.

	2. Bài mới:  
	Luyện tập.

	(
Hoạt động 1: Ôn tập.
	

	· Nêu đặc điểm của hình lập phương?
	· Học sinh nêu.

	· Nêu quy tắc tính Sxq của hình lập phương?
	· Học sinh nêu.

	· Nêu quy tắc tính Stp của hình lập phương?
	· Học sinh nêu.

	(
Hoạt động 2: Luyện tập.
	

	
Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phượng.
	· Học sinh đọc đề bài.

	· Giáo viên nhận xét.
	· Học sinh làm bài vào vở.

	
	· Sửa bài bảng lớp (2 em).

	
	· Học sinh sửa bài.

	
Bài 2: Mảnh bìa nào có thể gấp thành 1 hình lập phương.
	
Bài 2

	
	· Học sinh đọc đề bài và quan sát hình.

	
	· Học sinh làm vào vở.

	
	· Đổi tập kiểm tra chéo nhau.

	
	
Bài 3

	
Bài 3:  Đúng ghi Đ , sai ghi S
	· Học sinh đọc đề + quan sát hình.

	
	· Làm bài vào vở.

	
	· Sửa bài miệng.

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	( học sinh nhận xét lẫn nhau.

	· Học bài.
	

	· Chuẩn bị: Luyện tập chung.
	

	Nhận xét tiết học 
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 109: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

- Biết tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

- Học sinh vân dụng một số quy tắc tính diện tích để giải một số bài tập có yêu cầu tổng hợp.

- Bài tập cần làm  1, 3.

II. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:  
	

	2. Bài mới:   
	· Luyện tập chung

	(
Hoạt động 1: Hệ thống và củng cố lại các quy tắc về tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
	

	· Gv yêu cầu Hs lần lượt nhắc lại các quy tắc, công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương (theo nhóm).
	· Học sinh lần lượt nhắc lại.

	    Bài 1:
	· Học sinh đọc đề.

	· Giáo viên chốt lại: củng cố cách tính số thập phân, phân số.
	· Nêu tóm tắt.

	
	· Học sinh giải.

	
	· Học sinh sửa bài.

	
	· Học sinh đọc từng cột.

	
	· Học sinh làm bài.

	
	· Hs sửa bài, nêu công thức áp dụng cho từng cột.

	    Bài 2:
	· Học sinh đọc đề.

	· Giáo viên chốt:
	· Học sinh tóm tắt.

	· Lưu ý học sinh tên đơn vị.
	· Giải – 1 học sinh lên bảng.

	· Tính phân số.
	· Học sinh sửa bài – Đại diện từng nhóm nêu kết quả và giải thích.

	     Bài 3:
	

	· Giáo viên lưu ý học sinh khi cạnh tăng 4 lần.
	

	· Giáo viên chốt lại cách tìm: (tìm diện tích xung quanh lúc chưa tăng a. So sánh số lần).
	

	· Nêu lại công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
	

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Chuẩn bị: “Thể tích một hình”.
	

	Nhận xét tiết học 
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 110: THỂ TÍCH MỘT HÌNH

I. Mục tiêu:

- Học sinh biết tự hình thành biểu tượng về thể tích của một hình.

- Biết so sánh thể tích 2 hình trong một số trường hợp đơn giản.

- Bài tập cần làm  1, 2a.

II. Đồ dùng Dạy - học:  Bộ đồ dùng học toán.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ: 
	

	· Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật làm như thế nào ? 
	

	· Giáo viên nhận xét và cho điểm.
	· Cả lớp nhận xét.

	2. Bài mới:   
	Thể tích một hình.

	(
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh biết tự hình thành biểu tượng về thể tích của một hình.
	

	· Gv hướng dẫn Hs quan sát nhận xét thể tích – Hỏi:
	

	+ Hình A chứa? Hình lập phương?
	· Chứa 2 hình lập phương.

	+ Hình B chứa? Hình lập phương?
	· Chứa 3 hình lập phương.

	+ Nhận xét thể tích hình A và hình B.
	· … A bé hơn …B.

	· Tổ chức nhóm, thực hiện quan sát và nhận xét ví dụ: 2, 3.
	· Chia nhóm.

	
	· Nhóm trưởng hướng dẫn quan sát từng ví dụ qua câu hỏi của giáo viên.

	
	· Lần lượt đại diện nhóm trình bày và so sánh thể tích từng hình.

	+ Hình C chứa? Hình lập phương?
	· Các nhóm nhận xét.

	+ Hình D chứa? Hình lập phương?
	

	+ Nhận xét thể tích hình C và hình D.
	

	  (  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh biết so sánh thể tích hai hình trong một số trường hợp đơn giản.
	

	   Bài 1:
	· Học sinh đọc đề.

	· Giáo viên chữa bài – kết luận.
	· Học sinh làm bài.

	· Giáo viên nhận xét sửa bài.
	· Học sinh sửa bài.

	   Bài 2:
	· Học sinh quan sát nận xét tương tự bài 1.

	· Giáo viên nhận xét.
	· Học sinh sửa bài.

	   Bài 3:
	

	· Tổ chức trò chơi.
	· Chia nhóm 4.

	- Nhóm nào tìm được nhiều cách xếp nhất là thắng.
	

	- Giáo viên kết luận: Có 5 cách xếp.
	

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Chuẩn bị: “Xentimet khối – Đềximet khối”.
	

	Nhận xét tiết học 
	


TUẦN 23

Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 111: XĂNG TI MÉT KHỐI, ĐỀ XI MÉT KHỐI

I. Mục tiêu:
- Có biểu tượng xentimet khối – đềximet khối. Biết mối quan hệ giữa xentimet khối và đềximet khối

- Biết tên gọi, kí hiệu, “độ lớn” của đơn vị đo thể tích: xentimet khối và đềximet khối.

- Biết giải một số bài toán liên quan đến xentimet khối và đềximet khối.

- Bài tập cần làm  1, 2a 

II. Đồ dùng Dạy - học:  Khối vuông 1 cm và 1 dm, hình vẽ 1 dm3  chứa 1000 cm3

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:   
	

	2. Bài mới:  
	

	(
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tự hình thành biểu tượng xentimet khối – đềximet khối.
	

	· Giáo viên giới thiệu cm3 và dm3.
	· Khối có cạnh 1 cm ( Nêu thể tích của khối đó.

	· Thế nào là cm3?
	· Khối có cạnh 1 dm ( Nêu thể tích của khối đó.

	· Thế nào là dm3 ?
	· Nêu câu trả lời cho câu hỏi 1 và 2.

	· Giáo viên chốt.
	· Lần lượt học sinh đọc.

	
	· Cm3 là …

	
	· Dm3 là …

	
	· Học sinh chia nhóm.

	
	· Nhóm trưởng Hd cho các bạn quan sát và tính.

	· Giáo viên ghi bảng.
	

10 ( 10 ( 10 = 1000 cm3

	
	


 1 dm3 = 1000 cm3

	· Gv hướng dẫn Hs nêu mối quan hệ dm3 và cm3
	· Các nhóm nhận xét.

	· Khối có thể tích là 1 dm3 chứa bao nhiêu khối có thể tích là 1 cm3?
	· Lần lượt học sinh đọc 1 dm3 = 1000 cm3

	· Hình Lp có cạnh 1 dm gồm bao nhiêu hình có cạnh 1 cm?
	

	· Giáo viên chốt lại.
	

	(
Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs nhận biết mối quan hệ cm3  và dm3 . Giải Bt có liên quan đến cm3 và dm3  
	

	    Bài 1:
	· Học sinh đọc đề.

	
	· Học sinh làm bài, 1 học sinh làm bảng.

	
	· Học sinh sửa bài.

	
	· Lớp nhận xét.

	
	

	    Bài 2:
	· Học sinh đọc đề, làm bài.

	· Giáo viên chốt: Đổi từ lớn đến bé.
	· Sửa  bài, lớp nhận xét.

	
Bài 3:
	-  Học sinh đọc đề, làm bài.

	· Giáo viên chốt: cách đọc số thập phân.
	· Sửa bài tiếp sức.

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Chuẩn bị: “Mét khối – Bảng đơn vị đo thể tích”.
	

	Nhận xét tiết học 
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 112: MÉT KHỐI

I. Mục tiêu:

- Biết tên gọi, kí hiệu, “độ lớn” của đơn vị đo thể tích: mét khối. 

- Biết mối quan hệ giữa mét khối, đềximet khối, xentimet khối.

- Bài tập cần làm  1, 2.

II. Đồ dùng Dạy - học:   Bảng phụ, bìa cứng có hình dạng như trong SGK.  

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:  Học sinh sửa bài 2
	

	  Giáo viên nhận xét và cho điểm.
	   Lớp nhận xét.

	2. Bài mới:  
	

	(
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tự hình thành được biểu tượng Mét khối – Bảng đơn vị đo thể tích.
	

	· Giáo viên giới thiệu các mô hình: mét khối – dm3 – cm3
	· Học sinh lần lượt nêu mô hình m3: nhà, căn phòng, xe ô tô, bể bơi,…

	· Giáo viên chốt lại, nhận xét, tuyên dương tổ nhóm nêu nhiều ví dụ và có sưu tầm vật thật.
	· Mô hình dm3, cm3: cái hộp, khúc gỗ, viên gạch…

	· Giáo viên giới thiệu mét khối:
	

	· Ngoài hai đơn vị dm3  và cm3  khi đo thể tích người ta còn dùng đơn vị nào?
	· … mét khối.

	· Mét khối là gì? Nêu cách viết tắt?
	· Học sinh trả lời minh hoạ bằng hình vẽ (hình lập phương cạnh 1m).

	· Giáo viên chốt lại 2 ý trên bằng hình vẽ trên bảng.
	

	· Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ, nhận xét rút ra mối quan hệ giữa mét khối – dm3  -  cm3: 
	· 1 mét khối …1m3

	· Giáo viên chốt lại:
	

	

1 m3 = 1000 dm3
	

	

1 m3  = 1000000 cm3
	

	· Gv Hd Hs nêu N/x mối quan hệ giữa các Đv đo thể tích.
	

	

1 m3 = ? dm3
	

	

1 dm3  = ? cm3 
	

	

1 cm3  = phần mấy dm3
	

	

1 dm3  = phần mấy m3
	

	(
Hoạt động 2: Hd Hs biết đổi các Đv giữa m3 - dm3 -cm3 . Giải một số Bt có liên quan đến các Đv đo Tt
	

	   Bài 1:
	· Học sinh đọc đề – Chú ý các đơn vị đo.

	· Giáo viên chốt lại.
	· Các nhóm T/h – Đại diện nhóm lên trình bày.

	   Bài 2: Học sinh đổi đơn vị đo thể tích và  sữa bài.
	· Học sinh lần lượt ghi vào vở

	   Bài 3: Học sinh đọc đề bài.
	

	- Hướng dẫn giải: Gv vẽ hình, học sinh nhận xét hình vẽ.
	Học sinh làm bài.

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Chuẩn bị bài: Luyện tập 
	

	Nhận xét tiết học.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 113: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Biết đọc, viết các đơn vị đo mét khối, đềximet khối, xentimet khối và mối quan hệ giữa chúng.

- Biết đổi các đơn vị đo thể tích, so sánh các số đo thể tích.

- Bài tập cần làm  1(a; b dòng 1, 2,3 ), 2, 3(a,b).

II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 
	Mét khối 

	· Mét khối là gì?
	

	Áp dụng: Điền chỗ chấm.
	· Học sinh nêu.

	
15 dm3 = …… cm3
	· Học sinh làm bài.

	
2 m3 23 dm3 = …… cm3
	

	· Giáo viên nhận xét 
	

	2. Bài mới:  
	Luyện tập.

	(
Hoạt động 1: Ôn tập
	

	· Nêu bảng đơn vị đo thể tích đã học?
	

	· Mỗi đơn vị đo thể tích gấp mấy lần đơn vị nhỏ hơn liền sau?
	

	(
Hoạt động 2: Luyện tập.
	· m3 , dm3 , cm3 

	
Bài 1:
	· Học sinh đọc đề bài.

	a) Đọc các số đo.
	a) Học sinh làm bài miệng.

	b) Viết các số đo.
	b) Học sinh làm vở

	· Giáo viên nhận xét.
	

	
Bài 2:
	· Học sinh đọc đề bài.

	· Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông
	· Học sinh làm bài vào vở.

	· Giáo viên nhận xét.
	· Sửa bài miệng.

	
Bài 3:
	

	· So sánh các số đo sau đây.
	· Học sinh đọc đề bài.

	· Giáo viên đặt câu hỏi gợi ý cho học sinh nêu cách so sánh các số đo.
	· Học sinh làm bài vào vở.

	· Giáo viên nhận xét.
	· Sửa bài bảng lớp.

	
	· Lớp nhận xét.

	
	· Học sinh sửa bài.

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Chuẩn bị bài: Thể tích hình hộp chữ nhật.
	

	- Nhận xét tiết học 
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 114: THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

I. Mục tiêu:

- Có biểu tượng về thể tích hình hộp chữ nhật. Biết tính hình hộp chữ nhật.

- Biết vận dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật để giải một số bài tập liên quan.

- Bài tập cần làm  1.

II. Đồ dùng Dạy - học:  Chuẩn bị hình vẽ. Hình hình hộp chữ nhật a = 5 cm ; b = 3 cm ; c = 4 cm.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:  
	

	2. Bài mới: 
	Thể tích hình hộp chữ nhật

	(
Hoạt động 1: Hd Hs tự hình thành về biểu tượng thể tích hình hộp chữ nhật. Tìm được các quy tắc và công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật.
	

	( Gv Hd Hs tìm ra công thức tính thể tích hình hộp Cn
	

	· Giáo viên giới thiệu hình hộp chữ nhật (hình trơn).
	

	· Giáo viên giới thiệu hình lập phương cạnh 1 cm ( 1 cm3
	· Vừa quan sát, vừa vẽ vào hình từng lớp cho đến đầy hình hộp chữ nhật.

	· Lắp vào hình hộp chữ nhật 1 hàng, 3 khối và lắp được 5 hàng ( đầy 1 lớp.
	· Đại diện nhóm trình bày và nêu số hình lập phương 1 cm3

	· Tiếp tục lắp cho đầy hình hộp chữ nhật.
	· Nêu cách tính.

	· Vậy cần có bao nhiêu khối hình lập phương 1 cm3
	
a = 5 hình lập phương 1 cm

	· Gv chốt lại: bằng hình HCn có 60 HLp cạnh 1 cm.
	
b = 3 hình lập phương 1 cm

	· Chỉ theo số đo a – b – c ( thể tích.
	13 hình Lp 1 cm –>Có 4 lớp (chỉ chiều cao 4 cm)

	
	· Vậy có 60 hình Lp 1 cm   = 5 ( 3 ( 4

	
	· Thể tích 1 hình lập phương 1 cm3

	
	· Vậy Tt hình hộp Cn   = 5 ( 3 ( 4 = 60 cm3

	
	· Học sinh lần lượt ghi ra nháp và nêu quy tắc.

	· Vậy muốn tìm thể tích hình hộp Cn ta làm sao?
	· Học sinh nêu công thức V = a ( b ( c

	(
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh vận dụng một số quy tắc tính để giải một số bài tập có liên quan.
	

	
Bài 1:
	· Học sinh đọc đề.

	
	· Học sinh làm bài và sửa bài.

	
Bài 2:
	· Học sinh quan sát hình.

	· Giáo viên chốt lại.
	· Học sinh làm bài và sửa bài.

	
Bài 3:
	· Học sinh quan sát hình. Có thể có 3 cách.

	· Giáo viên chốt lại.
	( Cách 1: Bổ dọc hình hộp chữ nhật.

	
	( Cách 2: Bổ ngang hình hộp chữ nhật.

	-  Học sinh làm bài và sửa bài.
	( Cách 3: Vẽ thêm hình hộp chữ nhật a = 12 cm , b = 8 cm , c = 5 cm rồi tính.

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Chuẩn bị bài: Thể tích hình lập phương
	

	Nhận xét tiết học 
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 115: THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG

I. Mục tiêu:

- Biết công thức tính thể tích hình Lp. Biết vận dụng công thức để giải một số Bt liên quan.

- Bài tập cần làm  1, 3.

II. Đồ dùng Dạy - học: Bộ đồ dùng học toán.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ: 
	

	· Tính thể tích hình hộp chữ nhật ta làm như thế nào ? 
	· Cả lớp nhận xét.

	· Giáo viên nhận xét cho điểm.
	

	2. Bài mới:   
	Thể tích hình lập phương.

	(
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tự hình thành về biểu tượng thể tích lập phương. Tìm được các quy tắc và công thức tính thể tích hình lập phương.
	· Tổ chức học sinh thành 3 nhóm.

	( Gv Hd Hs tìm ra công thức tính thể tích hình Lp.
	· Vừa quan sát, vừa vẽ vào hình từng lớp cho đếp đầy hình lập phương.

	· Giáo viên giới thiệu hình hộp chữ nhật (hình trơn).
	· Đại diện nhóm trình bày và nêu số hình lập phương 9 hình lập phương cạnh 1 cm.

	· Giáo viên giới thiệu hình Lp cạnh a = 1 cm ( 1 cm3
	


3 ( 3 = 9 cm

	· Lắp vào 3 hình lập phương 1 cm.
	· Học sinh quan sát nêu cách tính.

	· Tiếp tục lắp cho đầy 1 mặt
	(   3 ( 3 ( 3 = 27 hình lập phương.

	
	· Hs vừa quan sát từng phần, vừa vẽ hình như trên để cả nhóm quan sát và nêu cách tính thể tích hình lập phương.


	· Nếu lắp đầy hình lập phương. Vậy cần có bao nhiêu khối hình lập phương 1 cm3
	

	· Giáo viên chốt lại: Số hình lập phương a = 1 cm xếp theo mỗi cạnh hình lập phương lớn là 3 cm
	· Học sinh lần lượt ghi ra nháp và nêu quy tắc.

	· Chỉ theo số đo a – b – c ( thể tích.
	· Học sinh nêu công thức.

	· Vậy muốn tìm thể tích hình lập phương ta làm sao?
	
V = a ( a ( a

	(
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh vận dụng một số quy tắc tính để giải một số bài tập có liên quan.
	

	 P.Pháp:  Bút đàm, đàm thoại, thực hành, quan sát.
	

	
Bài 1: Lưu ý: Cột 3: biết Dt 1 mặt ( a = 4 cm
	· Học sinh làm bài

	

              Cột 4: biết Dt toàn phần(Dt một mặt.
	-  Sửa bài.

	
Bài 2:

	· Học sinh đọc yêu cầu  

	· Giáo viên chốt lại: cách tìm trung bình cộng.
	-  Học sinh giải vào vở và sửa bài.

	    Bài 3: Gv nhắc nhở Hs: chú ý đổi m3 = …… dm3
	-  Học sinh đọc yêu cầu .

	· Giáo viên chốt lại.
	· Học sinh giải và sửa bài.

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Chuẩn bị bài: Luyện tập chung.
	

	- Nhận xét tiết học 
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Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 116: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

- Biết vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích các hình đã học để giải các bài tập có liên quan với yêu cầu tổng hợp.

- Bài tập cần làm  1, 2(cột 1).

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:   
	

	- Nêu công thức, quy tắc tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhận , hình lập phương.
	

	· Giáo viên nhận xét và chấm điểm.
	

	2. Bài mới: 
	Luyện tập chung.

	    Bài 1:
	

	· Học sinh đọc bài, làm vào vở.
	Học sinh làm vào vở.

	- Giáo viên chữa bài.
	

	    Bài 2: 
	

	· Giáo viên hướng dẫn cách tính chiều dài hoặc chiều rộng khi biết diện tích đáy

· Tính chiều cao khi biết diện tích xung quanh và chu vi đáy.
	Học sinh theo dõi và nêu lại.

	- Học sinh làm vào vở.
	Học sinh làm bài.

	- chữa bài.
	

	   Bài 3:
	

	· Học sinh đọc bài.
	· Học sinh theo dõi.

	· Giáo viên hướng dẫn giải.
	· Học sinh nêu hướng giải.

	+ Tính thể tích cả kgối gỗ ; rồi tính V phần gỗ cắt ra …
	

	- Học sinh làm vào vở
	

	· Chữa bài.
	

	- nhận xét.
	

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Chuẩn bị bài: Luyện tập chung.
	

	- Nhận xét tiết học 
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 117: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

- Biết tính tỉ số phần trăm của 1 số, ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán. 

- Biết tính thể tích 1 hình lập phương trong mối quan hệ với thể tích của 1 hình lập phương khác.

- Bài tập cần làm  1, 2.

II. Các hoạt động Dạy - Học:
	1. Kiểm tra bài cũ:   
	

	- Tính V hình lập phương, V hình hộp chữ nhật.
	

	· Giáo viên nhận xét.
	

	2. Bài mới: 
	

	
Bài 1:
	

	· Giáo viên hướng dẫn tính nhẩm. 
	Học sinh nêu miệng.

	15% của 120 như sau:
10% của 120 là 12

5% của 120 là 6

Vậy 15% của 120 là 18
	

	
Bài 2:
	

	· Hướng dẫn giải.
	Học sinh giải vào vở.

	- Chấm và chữa bài
	

	
Bài 3:
	

	· Học sinh đọc đề bài.
	

	· Hướng dẫn giải.
	· Học sinh giải vào vở

	- Chữa bài.
	

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Chuẩn bị bài: Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu.
	

	- Nhận xét tiết học.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 118: GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ, GIỚI THIỆU HÌNH CẦU

I. Mục tiêu:

- Nhận dạng hình trụ, hình cầu.

- Xác định đồ vật có dạng hình trụ, hình cầu. Bài tập cần làm 1, 2 ,3

II. Đồ dùng Dạy - học:  Một số đồ dùng có dạng hình trụ, hình cầu và không có dạng hình trụ, hình cầu.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới: 

* Giới thiệu hình trụ:
	

	- Gv giới thiệu dạng hộp hình trụ: hộp sữa, hộp chè….
	- Học sinh quan sát.

	- Giáo viên giới thiệu đặc điểm hình trụ:
	

	Hình trụ có 2 mặt đáy là 2 hình tròn bằng nhau và một mặt xung quanh có dạng hình Cn hoặc hình vuông.
	Học sinh nêu lại đặc diểm hình trụ.

	- Gv cho Hs nhận dạng các hình không phải là hình trụ
	Học sinh nhận dạng hình.

	* Giới thiệu hình cầu:
	

	- Giáo viên giới thiệu đồ vật có dạng hình cầu.
	- Học sinh quan sát.

	- Giáo viên nêu các hình dạng không phải là hình cầu.
	- Học sinh nêu.

	* Luyện tập:
	

	- Bài 1: Nhận dạng hình.
	Học sinh nhận dạng hình.

	- Bài 2: 
	Hs nêu: Quả bóng bàn, viên bi, là hình cầu.

	- Bài 3: Hs thi tìm đồ vật dạng hình trụ và hình cầu.
	

	3. Củng cố – dặn dò:
	

	- Nhận xét chung.
	


--------------------------//----------------------

Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 119: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

- Biết tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành , hình tròn.

- Bài tập cần làm  2a, 3.

II. Các hoạt động Dạy - Học:
	1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới: 

 Bài 1:  Học sinh đọc yêu cầu  
	

	- Hướng dẫn giải.
	Học sinh nêu ý kiến.

	- Học sinh giải vào vở.
	Học sinh giải.

	Chữa bài 
	

	- Giáo viên nhận xét:
KQ: Stg ABD = 6 cm2 ; Stg BDC = 7,5 cm3
         Tỉ số %: 80%
	

	  Bài 2:  Học sinh đọc yêu cầu  
	

	- Hướng dẫn  giải. 
	Học sinh nêu ý kến.

	- Học sinh làm bài
	Học sinh làm bài

	- Chữa bài: KQ: Shbh MNPQ: 72 cm2          Stg KQP: 36 cm2
	

	  Bài 3:  Giáo viên vẽ hình
	

	- Hướng dẫn làm bài.
	

	- Học sinh làm vào vở
	Học sinh làm bài

	- Chấm và chữa bài.
	

	3. Củng cố – dặn dò:
	

	- Nhận xét chung.
	


---------------------------//-------------------------

Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 120: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

- Biết tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành , hình tròn.

- Bài tập cần làm  1(a,b), 2.

II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới: 

    Bài 1: 

- Học sinh nhắc lại cách tính Sxq , S1 mặt; Vhhcn
	

	- Học sinh đọc yêu cầu  bài 1:
	S nêu yêu cầu 

	- Học sinh làm vào vở
	

	Chữa bài.
	Học sinh chữa bài và nhận xét.

	KQ: 230 dm2 kính         225 dm3 nước
	

	    Bài 2: 
	

	- Học sinh nhắc lại cách tính S, V hình lập phương.
	- Học sinh nêu miệng.

	- Học sinh đọc yêu cầu  
	

	- Học sinh làm vào vở.
	

	- Chấm và chữa bài.
	- Học sinh chữa bài.

	    Bài 3:  Học sinh suy nghĩ, làm bài.
	- Học sinh làm bài.

	- Chấm và chữa bài.
	- Học sinh chữa bài.

	3. Củng cố – dặn dò.
	

	- Nhận xét chung
	


TUẦN 25

Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 121: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (GIỮA KÌ II)

Mục tiêu:
Tập trung vào việc kiểm tra:

 - Tỉ số phần trăm và giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

 - Thu thập và xử lí thông tin từ biểu đồ hình quạt.

 - Nhận dạng, tính diện tích, thể tích một số hình đã học.

---------------------//--------------------

Tiết 122: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN 

I. Mục tiêu: HS biết: 

- Tên gọi, kí hiệu của các đơn vị đo thời gian đã học và mối quan hệ giữa một số Đv đo thời gian thông dụng.

- Một năm nào đó thuộc thế kỉ nào. Đổi đơn vị đo thời gian.

- Bài tập cần làm  1,2 ,3a.

II. Đồ dùng Dạy - học:  Bảng đơn vị đo thời gian.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ: 
	

	2. Bài mới:  
	Bảng đơn vị đo thời gian.

	(
Hoạt động 1: Hình thành bảng đơn vị đo thời gian.
	

	· Học sinh nhắc lại các đơn vị đo thời gian đã học.
	

	· Nêu mối quan hệ giữa một số đơn vị đio thời gian.
	1 thế kỉ = 100 năm         1 năm = 12 tháng

1 năm = 365 ngày     1 năm (nhuận) = 366 ngày

	· Học sinh nhắc lại và nêu một số ngày trong tháng
	

	· Tháng có 30 ngày (4, 6, 9, 11)
	

	· Tháng có 31 ngày (1,3, 5, 7, 8, 10, 12).
	

	· Tháng 2 = 28 ngày.
	· Số chỉ năm nhuận chia hết cho 4.

	· Tháng 2 nhuận = 29 ngày.
	· Hs lần lượt đọc bảng đơn vị đo thời gian.

	* Ví dụ về đổi đơn vị đo thời gian.
	

	- Đổi từ năm ra tháng.
	5 năm = 12 tháng x 5 = 60 tháng

1 năm rưỡi (1,5 năm) = 12 x 1,5 = 18 tháng

	- Đổi từ giờ ra phút.
	3 giờ = 60 x 3 = 180 phút
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giời = 60 x 
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= 40 phút

0,5 giờ = 60 x 0,5 = 30 phút

	- Đổi từ phút ra giờ
	180 phút 

180: 60 = 3

180 phút = 3 giờ

	
	216 phút 


216    60

  36    3

216 phút = 3 giờ 36 phút



	( Hoạt động 2: Luyện tập.
	

	   Bài 1:
	

	· On tập về thế kỉ, nhắc lại các sự kiện lịch sử
	Học sinh làm miệng.

	   Bài 2:
	

	· Học sinh làm vào vở.
	· Làm bài.

	
	· Sửa bài.

	   Bài 3:
	

	· Học sinh làm vào tập.
	· Lớp nhận xét.

	- Nhận xét bài làm.
	

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Xem lại bài.
	

	· Chuẩn bị bài: Cộng số đo thời gian.
	

	 Nhận xét tiết học.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 123: CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN

I. Mục tiêu:

- Biết cách thực hiện phép cộng số đo thời gian.

- Vận dụng giải các bài toán đơn giản.

- Bài tập cần làm  1(dòng 1,2), 2.

II. Các hoạt động Dạy - Học:
	1. Kiểm tra bài cũ:  
	

	2. Bài mới:  
	Cộng số đo thời gian.

	* Giáo viên nêu VD1 SGK
	

	-  Học sinh nêu phép tính.
	3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút = ?

	· Học sinh tìm cách đặt tính và tính.
	

	· Học sinh nêu cách tính và thực hiện phép tính.
	       

	· GV chốt lại.
	       3 giờ 15 phút

    + 2 giờ 35 phút 

       5 giờ 50 phút   

Vậy 3giờ 15phút + 2giờ 35phút =5giờ 50phút.

	* Giáo viên nêu VD 2:
	

	- Học sinh đặ tính và tính.

- Học sinh nhận xét và đổi 83 giây.
	  22 phút 58 giây

+23 phút 25 giây

  45 phút 83 giây

83 giây = 1 phút 23 giây

Vậy 23 phút 58 giây + 46 phút 23 giây = 46 phút 23 giây

	· Học sinh nhận xét.
	

	· Khi cộng số đo Tg cần cộng theo từng loại Đv.

· Trong trường hợp số đo thời gian theo giây, phút lớn hơn 60 thì ta đổi sang đơn vị lớn hơn.
	

	* Luyện tập: 
	

	Bài 1:  Học sinh làm vào vở.
	Học sinh làm bài.

	 - Chấm và chữa bài.
	· Học sinh chữa bài.

	 - Giáo viên nhận xét.
	

	Bài 2: Học sinh đọc đề bài.
	

	· Hướng dẫn giải.
	

	- Học sinh làm vào vở.
	Tg Lâm đi từ nhà đến viện bảng tàng lịch sử:
35 phút + 2 giờ 20 phút = 2 giờ 55 phút

ĐS: 2 giờ 55 phút.

	- Chữa bài
	

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Học bài.
	

	· Chuẩn bị bài: “Trừ số đo thời gian”.
	

	 - Nhận xét tiết học 
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 124: TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN

I. Mục tiêu:

- Nắm cách thực hiện phép trừ số đo thời gian.

- Vận dụng giải các bài toán đơn giản.

- Bài tập cần làm  1,2

II. Các hoạt động Dạy - Học:
	1. Kiểm tra bài cũ:  
	

	2. Bài mới: 
	Trừ số đo thời gian

	* Giáo viên nêu VD 1: 
	

	- Học sinh nêu phép tính.
	    15 giờ 55 phút

 -  13 giờ 10 phút

       2 giờ 45 phút

Vậy 15giờ 55phút – 3giờ 10phút = 2giờ 45phút

	 * Giáo viên nêu VD 2:
	

	· Học sinh nêu phép tính.
	3 phút 20 giây – 2 phút 46 giây

	· Học sinh nhận xét 20 giây và 45 giây.
	

	· Vì 20 giây không trừ được 45 giây nên phải mượn 1 phút đổi ra giây.
	Ta có 3 phút 20 giây = 2 phút 80 giây

	· Đặt tính thẳng hàng, thẳng cột.
	

	
	 3 phút 20 giây                 2 phút 80 giây

-2 phút 45 giây             -  2 phút 45 giây

                                         0 phút 35 giây

Vậy 3phút 20giây–2phút 45giây = 0phút 35giây

	Học sinh nhận xét cách trừ số đo thời gian.
	

	+ Khi trừ số đo thời gian cần trừ theo đơn vị.

+ Trường hợp số đo theo ơn vị nào ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng thì ta chuyển 1 đơn vị hàng lớn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện trừ.
	

	* Luyện tập:
	

	Bài 1:  Học sinh tự làm.
	Học sinh làm vào vở.

	· Chữa bài.
	· Học sinh nêu cách trừ.

	-  Giáo viên lưu ý cách trình bày.
	

	Bài 2:   Học sinh làm vào vở.
	Học sinh tự làm.

	· Chữa bài.
	

	Bài 3:   Học sinh đọc yêu cầu .
	Học sinh đọc yêu cầu .

	Hướng dẫn giải.
	Học sinh nêu cách giải.

	Học sinh làm vào vở và sửa bài.
	

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	Nhận xét chung.
	

	· Chuẩn bị bài: Nhân số đo thời gian.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 125: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Biết cộng, trừ số đo thời gian.

- Vận dụng giải các bài tập thực tiễn.

- Bài tập cần làm  1b, 2, 3.

II. Các hoạt động Dạy - Học:
	1. Kiểm tra bài cũ:  
	

	-  Khi trừ số đo thời gian chần chú ý gì ?
	

	· Giáo viên nhận xét cho điểm.
	

	2. Bài mới: 
	
Luyện tập.

	    Bài 1:
	

	Học sinh làm bài
	· Học sinh đọc đề – làm bài.

	Chấm và chữa bài.
	· Lần lượt sửa bài.

	
	· Nêu cách làm.

	· Giáo viên chốt lại.
	· Cả lớp nhận xét.

	   Bài 2:
	

	· Học sinh làm vào vở.
	· Học sinh đọc yêu cầu – làm bài.

	· Chấm và chữa bài
	· Học sinh chữa bài và nêu lại cách làm.

	· Giáo viên chốt ở dạng bài c
	

	   Bài 3:
	

	· Học sinh đặt tính và tính.
	

	· Chữa bài.
	· Nêu cách trừ số đo thời gian ở 2 dạng.

	
	

	   Bài 4:
	

	
	· Học sinh đọc đề – tóm tắt.

	· Học sinh làm bài.
	

	Sửa bài.
	

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Chuẩn bị bài: Nhân số đo thời gian.
	

	- Nhận xét tiết học.
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Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 126: NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ

I. Mục tiêu:

- Thực hiện đúng phép nhân số đo thời gian với 1 số.

- Vận dụng giải các bài toáncó nội dung thực tế.

- Bài tập cần làm  1.

II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ:   
	

	2. Bài mới: 
	Nhân số đo thời gian với một số.

	(
Hoạt động 1:  Hướng dẫn học sinh thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.
	

	Giáo viên nêu ví dụ 1:  Hướng dẫn giải.
	


	· Học sinh nêu phép tính.
	1 giờ 10 phút   x    3  = ?

	· Học sinh nêu cách tính và tính.
	

	Giáo viên hướng dẫn tính.
	        1 giờ 10 phút

    x            3

        3 giờ 30 phút

Vậy 1 giờ 10 phút x 3 = 3 giờ 30 phút

	Giáo viên nêu VD 2:  Học sinh nêu phép tính.
	

	· Học sinh làm vào nháp và nêu kết quả.
	

	· Giáo viên chốt lại.
	     3 giờ 15 phút x 5 = ? 

	- Học sinh nhận xét cách làm của VD 2.
	     3 giờ 15 phút

  x           5 

     15 giờ 75 phút

(Đổi 75 phút = 1 giờ 15 phút)

Vậy 3 giờ 15 phút x 5 = 16 giờ 15 phút 

	Giáo viên chốt ý.
	

	(  Hoạt động 2:  Luyện tập.
	

	Bài 1:  Học sinh suy nghĩ làm vào vở.
	

	- Giáo viên lưu ý những trường hợp đổi đơn vị.
	Học sinh làm bài.

	- Chữa và chấm bài và nhận xét.
	Học sinh chữa bài.

	Bài 2:  Học sinh đọc đề bài.
	

	- Hướng dẫn làm bài.
	Học sinh nêu ý kiến.

	- Giáo viên nhận xét cách làm.
	

	- Học sinh làm vào vở.
	

	- Chấm và chữa bài và nhận xét.
	Học sinh chữa bài.

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Khi thực hiện nhân số đo Tg cần chú ý điều gì ?
	

	· Chuẩn bị bài: Chia số đo thời gian.
	

	Nhận xét tiết học.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 127: CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ

I. Mục tiêu:

- Thực hiện đúng phép nhân số đo thời gian với 1 số.

- Vận dụng giải các bài toáncó nội dung thực tế.

- Bài tập cần làm  1.

II. Các hoạt động Dạy - Học:
	1. Kiểm tra bài cũ:   
	

	2. Bài mới: 
	Chia số đo thời gian cho một số.

	Giáo viên nêu VD 1 SGK
	

	· Học sinh nêu phép tính
	42 phút 30 giây: 3 = ?

	Học sinh suy nghĩ nêu cách tính.
	

	· Giáo viên chốt lại.
	

	
	42 phút 30 giây     3

 12                        14 phút 10 giây

   0         30 giây  

               0

Vậy 42 phút 30 giây: 3 = 14 phút 10 giây

	
	

	
	

	
	

	
	

	Giáo viên nêu VD 2:
	

	Học sinh nêu phép tính
	7 giờ 40 phút: 4 = ?

7 giờ      40 phút         4

3 giờ = 180 phút      1 giờ 55 phút

             220 phút

                20    

                  0  

Vậy 7 giờ 40 phút: 4 = 1 giờ 55 phút

	Học sinh suy nghĩ và nêu cách tính..
	

	· Trường hợp có dư ta đổi sang Đv nhỏ hơn liền kề.
	

	· Cộng với số đo có sẵn.
	

	· Chia tiếp tục.
	

	- Giáo viên chốt lại.
	

	* Luyện tập.
	

	   Bài 1:  Học sinh làm vào vở.
	

	 - Giáo viên lưu ý Hs những truờng hợp chia có dư.
	· Học sinh nhận xét và giải thích bài làm đúng.

	 - Chữa bài
	Học sinh chữa bài.

	 - Nhận xét.
	

	Bài 2:  Học sinh đọc bài.
	

	Hướng dẫn giải
	

	· Học sinh làm vào vở.
	

	· Chấm  và  chữa bài.
	

	Nhận xét.
	

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Chuẩn bị bài: Luyện tập.
	

	- Nhận xét tiết học.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 128: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Nhân, chia số đo thời gian.

- Vận dụng tính giá trị biểu thức và giải các bài tập thực tiễn.

- Bài tập cần làm  1(c,d), 2(a,b), 3, 4

II. Các hoạt động Dạy - Học:
	1.  Kiểm tra bài cũ: 
	

	2. Bài mới: 
	Luyện tập.

	· Học sinh lần lượt làm các bài tập vào vở.

· Giáo viên lưu ý các trường hợp đổi đơn vị.
	

	   Bài 1: 
	

	- Học sinh làm bài.
	

	· Học sinh nêu cách nhân?
	· Học sinh làm bài vào vở.

	
	· Học sinh đổi vở kiểm tra kêt quả.

	Chữa bài.
	

	· Nhận xét.
	

	   Bài 2:
	· Học sinh làm bài vào vở.

	· Học sinh nêu cách đổi đơn vị.
	

	Chữa bài.
	· Học sinh sửa bài.

	
Bài 3:
	

	· Giáo viên yêu cầu học sinh tóm tắt bài toán.
	· Học sinh đọc đề.

	· Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách làm.
	· 1 học sinh tóm tắt.

	· Giáo viên chốt cách giải.
	· Học sinh nêu cách giải bài.

	
	· Học sinh làm bài vào vở.

	· Giáo viên nhận xét bài làm.
	

	Chấm và chữa bài.
	

	
Bài 4:
	

	· Thi đua nhóm 4.
	Học sinh làm thi đua

	Nhận xét, tuyên dương.
	

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Học bài.
	

	· Chuẩn bị bài: Luyện tập chung.
	

	- Nhận xét tiết học. 
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 129: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

- Biết cộng trừ, nhân, chia số đo thời gian.

- Vận dụng để giải các bài toán có nội dung thực tế.

- Bài tập cần làm  1, 2a, 3, 4 (dòng 1,2)
II. Các hoạt động Dạy - Học:
	1. Kiểm tra bài cũ:  
	

	2. Bài mới:  
	Luyện tập chung

	- Học sinh làm lần lượt các bài tập .
	

	- Giáo viên lưu ý nhắc nhở những trường hợp đởi đơn vị.
	

	    Bài 1:
	· Học sinh nhắc lại cách thực hiện.

	- Học sinh làm vào vở.
	· Học sinh thực hiện  tính.

	· Yêu cầu học sinh nêu cách thực hiện và lưu ý kết quả.
	· Lần lượt lên bảng sửa bài.

	Chữa bài, nhận xét.
	

	    Bài 2:
	

	Giáo viên hướng dẫn tương tự bài 1.
	

	   Bài 3:
	Học sinh làm vào vở.

	Giáo viên hướng dẫn gợi ý.
	· Lựa chọn b: 35 phút.

	    Bài 4: 
	

	Học sinh đọc bảng giờ tàu.
	

	· Làm thế nào để tìm được thời gian đi trên đường.
	Học sinh nêu.

	· Học sinh làm vào vở.
	

	- chữa bài.
	

	3. Củng cố  – dặn dò:
	

	Chuản bị  bài: Vận tốc
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 130: VẬN TỐC

I. Mục tiêu:

- Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị đo vận tốc. 

- Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.

- Bài tập cần làm  1,2.

II. Các hoạt động Dạy - Học:
	1. Kiểm tra bài cũ: 
	

	2. Bài mới: 
	Vận tốc

	( Hoạt động 1: Giới thiệu khái niệm vận tốc.
	

	*  Giáo viên nêu VD1:
	1 học sinh đọc đề.

	· Học sinh tìm cách giải  và nêu cách giải.
	Tb mỗi giờ ô tô đi được:   170: 4 = 42,5 (km)

ĐS: 42,5 km

	· Giáo viên nêu:
	Ô tô đi đuợc 42,5 km trong một giờ, ta nói vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận tốc của ôtô là 42,5 km giờ.    Viết tắt là 42,5 km / giờ.

	· Giáo viên ghi bảng:
	Vận tốc của ôtô là:    170: 4 = 42,5 (km/giờ)

ĐS: 42,5 km/giờ

	· Vậy muốn tính vận tốc ta làm như thế nào? 
	Lấy quãng đường đi được chia cho thời gian.

	-   Đơn vị của vận tốc đuợc ghi như thế nào ? 
	… đơn vị quãng đuờng / đơn vị thời gian.

	- Gv nêu: Gọi quãng đường là s  Thời gian là t  Vận tốc là v
	Ta có     v = s: t

	-  Học sinh nhắc lại quy tắc và công thức.
	

	· Giáo viên cho học sinh ước lượng vận tốc.
	Thông thường:
Người đi bộ: 5 km/giờ       Xe đạp: 15 km/giờ

Xe máy: 35 km/giờ            Otô: 50 km/giờ

	· Giáo viên nêu:
	· Vận tốc là để chỉ tốc độ nhanh hay chậm của một chuyển động.

	* Giáo viên nêu VD2:    Học sinh tìm lời giải và giải.

· Học sinh giải.
	Vt chạy của người đó:     60: 10 = 6 (m/giây)

 ĐS: 6 m/giây

	( Hoạt động 1:    Luyện tập.
	

	  Bài 1:   Học sinh đọc bài.
	

	· Giáo viên hướng dẫn giải. Học sinh làm vào vở.
	Học sinh làm bài.

	Chữa bài.
	Vận tốc của xe máy:  103: 3 = 35 (km/giờ)

ĐS: 35 km/giờ

	    Bài 2:  Học sinh tự làm.

· Chấm và chữa bài.
	Vận tốc máy bay:    1800: 2,5 = 720 (km/giờ)

ĐS: 720 km/giờ

	    Bài 3:  Giáo viên gợi ý. Hướng dẫn đổi đơn vị.
	

	· Muốn tìm vận tốc, ta cần biết gì?  Nêu cách tính vận tốc?
	

	-  Học sinh làm bài và Chữa bài.
	Vt chạy của người đó:    400: 80 = 5 (m/giây)

ĐS: 5 m/giây

	3. Củng cố – dặn dò:
	

	-  Muốn tính vận tốc ta làm như thế nào ? 
	

	-  Chẩn bị bài sau. Nhận xét tiết học.
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Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 131: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Biết tính vận tốc của chuyển động đều.

- Thực hành tính v theo các đơn vị đo khác nhau.

- Bài tập cần làm  1, 2, 3 

II. Các hoạt động Dạy - Học:
	1. Kiểm tra bài cũ:  
	

	 Nêu quy tắc, công thức tính vận tốc.
	

	· Giáo viên nhận xét.
	

	2. Bài mới: 
	Luyện tập

	   Bài 1:
	

	· Hs nhắc lại cách tính vận tốc (km/ giờ hoặc m/ phút)
	

	· Giáo viên chốt.
	· Học sinh làm bài.

	· v = m/ phút 
	· Đại diện trình bày.

	· m/ giây ( 60
	· m/ giây: m/ phút

	· v = km/ giờ 
	· km/ giờ

	- m/ phút ( 60
	

	· Lấy số đo là m đổi thành km.
	

	   Bài 2:  Giáo viên gợi ý – Học sinh trả lời.
	

	· Đề bài hỏi gì?
	· Học sinh đọc đề.

	· Muốn tìm vận tốc ta cần biết gì?
	

	· Nêu cách tính vận tốc?
	· Nêu những số đo thời gian đi.

	( Giáo viên lưu ý đơn vị:
	· Nêu cách thực hiện các số đo thời gian đi.

	
	· Nêu cách tìm vận tốc.

	· t đi: giờ              t đi: phút
	· 3g30’ = 3,5g

	· v: km/ g             v: m/ phút
	· 1g15’ = 1,25g

	·  Giáo viên nhận xét kết quả đúng.
	· 3g15’ = 3,25g

	
	· Học sinh sửa bài.

	   Bài 3:  Yêu cầu học sinh tính bằng km/ giờ để kiểm tra tiếp khả năng tính toán.
	· Tính qũng đường ôtô đi

· Tính vận tốc.

	
	· Tóm tắt.

	
	· Tự giải.

	
	· Sửa bài – nêu cách làm.

	   Bài 4:   Giáo viên chốt bằng công thức vận dụng t đi = giờ đến – giờ khởi hành.
	-  Học sinh tính v = km/ phút.

- Nêu công thức áp dụng thời gian đi = giờ đến – giờ khởi hành – thời gian nghỉ.

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Chuẩn bị bài: Quãng đường.
	

	- Nhận xét tiết học 
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 132: QUÃNG ĐƯỜNG

I. Mục tiêu:

- Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều.

- Bài tập cần làm  1,2.

II. Đồ dùng Dạy - học:
- Bảng phụ bài toán 1, 2; quy tắc.

- SGK.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	

	- Kiểm tra HS làm bài trong vở BT toán.
	2 HS sửa bài

	2. Bài mới:  
	Quãng đường.

	  ( Hoạt động 1: Hình thành cách tính quãng đường.
	

	Bài toán 1: Gọi HS đọc.
	- Nhìn bảng đọc.

	- Hướng dẫn HS phân tích nêu cách tính.

1 giờ: 42,5 km

4 giờ:  ? km
	- Nêu, 1 HS lên bảng 

Quãng đường ô tô đi được

42,5 x 4 = 720 (km)

ĐS: 720km

	- Gọi HS nêu cách tính và viết  công thức 
	- HS nêu SGK( HS yếu, TB nói lưu loát)

s = v x t

	- Nhấn mạnh quy tắc.
	

	Bài tập 2: Gọi HS đọc bài toán
	- Đọc.

	Gọi HS nhận xét về thời gian
	- 2 giờ 30 phút= 2,5 giờ

	- Gợi ý HS đổi số đo thời gian về cùng một số đo rổi tính.
	1 HS lên giải, cả lớp làm nháp: 30(km)

	  ( Hoạt động 2: Thực hành
	

	    Bài 1: Gọi HS đóc bài toán
	- 1 HS đọc bài toán

- Ap dụng quy tắc giải

Quãng đướng ca nô đi đước:

 15,2 x 3 = 45,6(km)

	    Bài 2: Hướng dẫn tương tự
	- Đọc bài toán, tự giải , sửa bài

	- Đổi số đo 15 phút 
	3,15km( HS yếu, TB có thể về nhà).

	    Bài 3: 
	- Đọc bài toán.

	- Giúp HS tìm ra thời gian đi.
	- Giải vào tập, kiểm tra chéo.

112km.

	3. Củng cố, dặn dò:
	

	- HS nêu quy tắc.
	

	- Dặn dò,hận xét tiết học.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 133: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều.

- Bài tập cần làm  1,2.

II. Đồ dùng Dạy - học:
- Bảng phụ kẻ BT 1.

- SGK, vở BT.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	

	- Kiểm tra HS làm bài trong vở BT toán.
	-2 HS sửa bài

	2. Bài mới: Giới thiệu bài
	

	Bài 1: 
	- 1 HS nêu yêu cầu.

	- Gợi ý HS cột 3.
	- Làm vào sách, 3 HS điền.

130km; 1410m; 24km

(HS yếu, TB làm được 2 hoặc 3 cột).

	Bài 2: Gọi HS đọc
	- 1HS 

	- Gợi ý HS đổi số đo thời gian
	- Lmà vào tập, 1 Hs làm bảng nhóm: 

4 giờ 45 phút;  218,5 km.

	Bài 3: 
	- Nêu yêu cầu.

	Gợi ý HS đổi số đo thời gian.
	- Làm, đổi tập kiểm tra. 2km.

	Bài tập 4: 1 phút 15 giây = 75 giây.
	- Làm, sửa bài.

	
	1050 giây.

	3. Củng cố, dặn dò:
	

	- Nêu lại công thức tính quãng đường.
	

	- HS thi đua
	

	- Dặn dò, nhận xét tiết học
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 134: THỜI GIAN

I. Mục tiêu:

- Biết cách tính thời gian của một chuyển động đều.

- Bài tập cần làm  1(cột 1,2), 2.

II. Đồ dùng Dạy - học:
- Bảng phụ viết quy tắc, viết  bài tập 1, bảng nhóm

- SGK, vở bài tập

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1 Kiểm tra bài cũ: 

- Sửa BT4.
	1 HS

	2. Bài mới: Giới thiệu bài 
	

	( Hoạt động 1: Hình thành cách tính thời gian.
	- 1 HS nêu yêu cầu.

	Bài toán 1: Gọi HS đọc.
	- 1 HS nhìn bảng đọc.

	Hướng dẫn HS tìm lời giải.

Bài toán cho biết ô tô đi quãng đường dài bao nhiêu? Với vận tốc bao nhiêu?
	- Phân tích, nêu lời giải

- 1 HS lên bảng.

Thời gian ô tô đi.

170: 42,5 = 4 (giờ)

ĐS: 4 giờ.

	- Gọi HS nhận xét cách tính
	Nhận xét

	- Gọi HS rút ra quy tắc.
	- HS nêu SGK.

- Viết công thức: t = s: v 

	Bài toán 2: Hướng dẫn tương tự.

Lưu ý HS đổi số đo
	- HS suy nghĩ, tự giải

42: 36 = 
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(giờ)
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 giờ = 1 giờ10 phút

	( Hoạt động 2: Thực hành
	

	Bài tập 1:
	- Đọc đề

	* Lưu ý HS đơn vị 
	- Làm sửa bài.

2,5 giờ; 2,25 giờ; 1,75 giờ

(HS yếu, TB làm 2 hoặc 3 bài)

	Bài tập 2,3:
	- làm vào tập,2 HS làm bảng phụ

	
	- HS sửa bài.

	3. Củng cố, dặn dò
	

	- HS nêu quy tắc.
	

	- Dặn dò, nhận xét tiết học
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 135: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Biết tính thời gian của một chuyển động đều. 

- Biết quan hệ giữa thời gian, vận tốc và quãng đường.

- Bài tập cần làm  1,2,3.

II. Đồ dùng Dạy - học:
- Bảng lớp kẻ BT1, bảng nhóm

- SGK.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	- Viết công thức tính s, t, v.

	2. Bài mới: 
	

	Bài 1: 
	- 1 HỌC SINH nêu yêu cầu. 

	* Gợi ý HS cột thứ hai.
	- Làm cá nhân , 4 HS điền kết quả.

	
	6,35 giờ, 2 giờ, 6 giờ, 2,4 giờ

(HS yếu, TB làm được 2-3 cột)

	Bài 2:  Gọi HS đọc bài toán
	- 1 HỌC SINH.

	- Lưu ý đổi 1,08m = 108cm
	- Tự làm, 1 HS làm bảng nhóm sửa bài

9 phút.

	Bài 3:  Hướng dẫn tương tự.
	- Làm, đổi tập, kiểm tra, nêu kết quả.

72: 96 = 
[image: image15.wmf]4

3

(giờ) = 45 (phút)

hoặc = 0,75 giờ

	Bài 4:  Gọi HS đọc.
	- 1 HỌC SINH, 1 HS làm bảng nhóm

	- Gợi ý HS đổi về 1 trong 2 đơn vị (m) hoặc (km)
	- Làm, sửa bài

25 phút.

	3. Củng cố, dặn dò:
	

	- HS nêu lại quy tắc.
	

	- Thi đua tính.
	2 học sinh

	- Dặn dò,nhận xét tiết học.
	


TUẦN 28 

Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 136: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

- Biết tính vận tốc, thời gian, quãng đường. 

- Biết đổi đơn vị đo thời gian.

- Bài tập cần làm  1, 2.

II. Đồ dùng Dạy - học:
- Bảng nhóm

- SGK, vở bài tập

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:

 Sửa trong vở BT
	- 2 HS

	2. Bài mới: 
	

	Bài 1: Gọi HS đọc
	- 1 HS đọc.

	- Giúp HS nhận biết so sánh vận tốc của ô tô và xe máy.
	- giải vào tập, 1 HS sửa bài.

45km, 30 km, 15 km

	Bài 2: Gọi HS đọc.
	- 1 HS .

	- Lưu ý HS tính rồi đổivề km/giờ.
	- HS làm , sửa bài

1250: 2 = 625 (m/phút)

Mỗi giờ xe máy đi

625 x 60 = 37500 9 (m)

	* Gợi ý HS 
	37500m = 37,5km

Vận tốc xe máy: 37,5 km/giờ

(HS yếu, TB có thể làm)

	Bài 3: Gọi HS đọc
	- 1 HS.

	- Cho HS đổi về m, phút.
	- Làm, đổi chéo kiểm tra.

150m/phút

	Bài 4: Gọi HS đọc bài toán
	-1HS

	Hướng dẫn HS giải.
	- Làm, sửa bài
[image: image16.wmf]30
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(giờ)

= 2(phút)

ĐS: 2 phút

	3. Củng cố, dặn dò: 
	

	- HS Nêu lại công thức.
	

	- Dặn dò,nhận xét tiết học
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 137: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

- Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian.

- Biết giải các bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng 1 thời gian.

- Bài tập cần làm  1, 2.

II. Đồ dùng Dạy - học:  Thước đo, SGK, vở BT.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	- Sửa trong vở BT.

	2. Bài mới: 
	

	Bài 1a: Gọi HS đọc.
	- 1 HS.

	Hướng dẫn HS giải bài mẫu.
	- Sau mỗi giờ cả hai xe đi được:

 54 + 36 = 90(km)

	- Tìm tổng vận tốc 2 xe.
	Thời gian để ô tô gặp xe máy:

180: 90 = 2(giờ)

	- Tìm thời gian
	

	Bài 1b: Gọi HS đọc.
	- Đọc bài.

	
	Tự giải, sửa bài

92km, 3 giờ

	Bài 2: Gọi HS đọc.
	- 1 HS.

	- Cho HS nêu thời gian ca nô đi.
	- Tự giải, kiểm tra chéo.

3,75giờ, 45 km

(HS yếu, TB có thể làm)

	Bài 3: 
	- Đọc bài toán.

	Giúp HS nhận biết đơn vị vận tốc.
	- Đơn vị vận tốc m/giây.

	- Lưu ý tự giải theo 1 trong 2 cách.
	Đổi 15 km = 15000m

750m/phút 

	Bài 4: Gọi HS đọc
	- 1 HS.

	- Gợi ý HS giải
	- Giải, sửa bài.

	Tìm quãng đường xe máy đã đi
	· 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

· 195km;  30km

	3. Củng cố, dặn dò:
	

	- Tổ chức HS thi đua.
	

	- Dặn dò, nhận xét tiết học
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 138: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

- Biết giải bài toán chuyển động cùng chiều.

- Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian.

- Bài tập cần làm  1, 2

II. Đồ dùng Dạy - học:
- Thước dài, bảng nhóm

-  Vở BT, SGK.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	

	2. Bài mới: 
	

	   Bài 1a: 
	- 1 HS đọc bài toán.

	Hướng dẫn HS giải mẫu.
	- Có 2 chuyển động đều 

Bài 1b: HS làm vào tập, sửa bài.

	Sau mỗi giờ xe máy gần xe đạp:   36 – 12 = 24 (km)

Tg đi để xe máy đuổi kịp xe đạp:  48: 24 = 2 (giờ)

ĐS: 2 giờ
	36km;  1,5 giờ;  24 km

	   Bài 2: 
	- 1 HS đọc.

	- Gọi HS đọc bài.
	- Làm vào tập, 1 HS làm bảng nhóm

	
	4,8km.

	   Bài 3: 
	- Đọc bài toán.

	Hướng dẫn HS giải

* Gợi ý HS yếu
	Thời gian xe máy đi trước ô tô

     2,5 giờ

Đến 11 giờ 7 phút xe máy đ được

36 x 25 = 90(km)

Sau mỗi giờ ô tô đến gần xe máy

54 – 36 = 18 (km)

Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy

90: 18 = 5 (giờ)

Ô tô đuổi kịp xe máy lúc 

17 giờ 7 phút + 5 giờ = 16 giờ 7 phút 

ĐS: 16 giờ 7 phút

	3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu lại các công thức 

- Dặn dò, nhận xét
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 139: ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN

I. Mục tiêu:

- Biết đọc viết, so sánh các số tự nhiên và dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.

- Bài tập cần làm  1, 2, 3 (cột 1), 5

II. Đồ dùng Dạy - học:
- Bảng lớp viết BT 2, 5.

- SGK.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	

	Kiểm tra Hs làm trong vở BT
	-2 HS

	2. Bài mới: 
	

	Bài tập 1: 
	- 1 HS nêu yêu cầu .

	Tổ chức HS đọc theo cặp. 
	- 2 HS cùng đọc

1 số HS đọc trước lớp

	Bài tập 2: 
	- 1 HS nêu yêu cầu

	Lưu ý HS ở mỗi câu.
	- Viết vào sách

2-3 HS đọc trước lớp

(HS yếu, TB làm được 2 hoặc 3 câu nhỏ)

998; 999; 1000; 7999; 8000; 8001

98; 100; 102; 996; 998; 1000

77; 79; 81; 299; 301; 303

	Bài tập 3: Gọi HS nêu yêu cầu
	-1 HS

	Tổ chức HS thi đua
	- HS suy nghĩ, 2 HS thi đua

1000 > 997;   7500: 10 = 750

6987 < 10087;   53796 < 53800

	Bài tập 4: 

Cho HS làm bảng con
	- Viết vào bảng

a: 3999; 4856; 5468; 5486

b: 3762; 3726; 2763; 2736

(HS yếu, TB làm được 1 hoặc 2 cột)

	Bài tập 5: Cho HS nêu lại dấu hiệu chia hết cho 2,5,3,9
	- 1 HS nêu ,

- Làm vào tập, 2 HS làm bảng nhóm

	3. Củng cố -  dặn dò:

- HS thi đua.

- Dặn dò, nhận xét tiết học 
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 140: ÔN TẬP VỀ SỐ PHÂN SỐ

I. Mục tiêu:

- Biết xác định phân số bằng trực giác; Biết rút gọn, quy đồng mẫu số, sô sánh các phân số không cùng mẫu số.

- Bài tập cần làm  1, 2, 3(a,b), 4.

II. Đồ dùng Dạy - học:
- Mô hình hình tròn, hình vuông.

- SGK.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	- Sửa bài trong vở BT toán.

	2. Bài mới: 
	

	Bài tập 1: 
	- 1 HS nêu yêu cầu

	Tổ chức học sinh làm cá nhân
	- Làm ào sách, đọc kết quả, viết nảng con

	- Kết hợp dùng mô hình để HS nhận biết.
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(HS yếu, TB làm được 2/3 bài)

	Bài tập 2: 
	- 1 HS nêu yêu cầu.

	Gọi HS nêu lại cách rút gọn.
	Làm vào tập sửa bài
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	Bài tập 3: Hướng dẫn tương tự BT1
	- Làm sửa bài
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( Hs yếu, TB làm được 2/3 bài tập)

	Bài tập 4: Tổ chức thi đua
	- 2 HS lên điền
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	Bài tập 5:
	- 1 HS nêu yêu cầu.

	* Gợi ý HS cách làm 
	- Làm vào tập, lên bảng điền
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 hoặc
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	3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu lại tính chất của phân số.

- Dặn dò,nhận xét tiết học
	


TUẦN 29

Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 141: ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ ( tiếp theo)

I. Mục tiêu:

- Biết xác định phân số; Biết so sánh, sắp xếp các phân số theo thứ tự. 

- Bài tập cần làm  1, 2, 4, 5a.

II. Đồ dùng Dạy - học:  SGK.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	- Sửa bài trong vở BT toán.

	2. Bài mới: 
	

	Bài tập 1,2:
	

	Gọi HS đọc yêu cầu 
	- 1 HS

	* Gợi ý HS bì tập 2
	- Làm vào SGK

- 2 HS nêu miệng 

1: D
[image: image24.wmf]7
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2: B: đỏ.

	Bài tập 3:
	- 1 HS nêu yêu cầu.

	- Gọi HS nêu yêu cầu 
	- Làm vào tập, 1 HS lên bảng.

	- Gọi HS giải thích
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(HS yếu, TB làm được 2-3 bài tập)

	Bài tập 4: 
	

	HS nêu lại cách so sánh 2 phân số.

(HS yếu, TB làm 2 hoặc 3 cột)
	- Làm, 3 HS sửa bài.
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	Bài tập 5: Gọi HS nêu yêu cầu

*Gợi ý HS đưa về dạng số thập phân rồi so sánh và xếp
	- Nêu yêu cầu.

a, 
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	3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu lại tích chất của phân số.

- Dặn dò, nhận xét tiết học.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 142: ÔN TẬP VỀ SỐ THÂP PHÂN
I. Mục tiêu:

- Biết cách đọc, viết, so sánh các số thập phân.

- Bài tập cần làm  1,2 ,4a, 5.

II. Đồ dùng Dạy - học:
- Bảng lớp viết BT 5, bảng nhóm

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	- Sửa bài trong vở BT toán.

	2. Bài mới: 
	

	Bài tập 1:
	

	- Gọi HS nêu yêu cầu.
	- 1 HS.

	- Cho HS đọc theo cặp.
	- 2 HS cùng đọc , 1 số đọc trước lớp.

VD: Sáu mươi ba phẩy bốn mươi hai.

Phần nguyên 63: 6 chục 3 đơn vị 

PTP: 42: 4 phần mười, 2 phần trăm

(HS yếu, TB làm được 3- 4 số)

	Bài tập 2: Gọi HS nêu yêu cầu.
	- 1 HS.

- Viết bảng con: 865; 72,493; 0,04

	Bài tập 3: Gọi HS nêu yêu cầu
	- Làm vào tập , 1 HS bảng nhóm: 74,60; 284,30; 401,25; 104,00

	Bài tập 4:
	- 1 HS nêu yêu cầu.

	* Gợi ý HS nhắc lại các phần của số thập phân.
	- Làm vào tập, đổi tập kiểm tra, sửa bài.

0,3; 0,03; 4,25; 2,002

0,75; 0,6; 1,5

(HS yếu, TB làm được bài a hoặc bài b).

	Bài tập 5: 
	

	Tổ chức thi đua tiếp sức 
	- 2 nhóm thi đua.

	3. Củng cố -  dặn dò:
	

	- Nêu lại các phần của số thập phân.

- Dặn dò, nhận xét tiết học.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 143: ÔN TẬP VỀ SỐ THÂP PHÂN (tiếp theo)

I. Mục tiêu:

- Biết viết số thập phân, phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm; Viết các số đo dưới dạng số thập phân; so sánh các số thập phân.

- Bài tập cần làm  1, 2 (cột 2, 3), 3(cột 3, 4), 4.

II. Đồ dùng Dạy - học:
- Bảng nhóm

- SGK.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	- Sửa bài trong vở BT toán.

	2. Bài mới: 
	

	Bài tập 1: Gọi HS nêu yêu cầu.
	- 1 HS.

	- Nêu lại đặc điểm của phân số thập phân.
	 Làm vào tập 2 HS làm bảng nhóm.
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(HS yếu, TB làm được câu a hoặc b).

	Bài tập 2:
	- Nêu yêu cầu.

	-Lưu ý HS về 2 dạng ở câu a,b
	- Làm vào SGK, đọc kết quả.

35%; 50%; 8,75%

0,45; 0,5; 6,25

	Bài tập 3: Lưu ý HS viết đơn vị.
	- Nêu yêu cầu

Viết bảng con

0,5 giờ; 0,5 giờ; 0.25 phút

3,5m; 0,3km; 0,4kg

(hS yếu viết được 4-5 bài)

	Bài tập 4: 
	- HS làm vào nháp.

	- Yêu ầu HS nêu cách làm.
	- 2 HS sửa bài.

4,203; 4,23; 4,5; 4,505

69,78; 69,8; 71,2; 72,1

	Bài tập 5: 
	- Suy nghĩ.

	- Nếu được tất cả các số
	- Nêu miệng: 0,11; 0,12; 0,15…

	3.  Củng cố -  dặn dò: 

- Thi đua.

- Dặn dò, nhận xét tiết học
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 144: ÔN TẬP VỀ ĐO ĐỘ DÀY VÀ ĐO KHỐI LƯỢNG
I. Mục tiêu:

- Biết quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối lượng.

- Biết viết các số đo độ dài, các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

- Bài tập cần làm  1, 2a, 3(a,b,c; mỗi câu một dòng).

II. Đồ dùng Dạy - học:  Bảng lớp kẻ BT1

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	- Sửa bài trong vở BT toán.

	2. Bài mới: 
	

	Bài tập 1:
	- 1 HS đọc yêu cầu.

	- Cho HS làm vào sách.
	- Làm, 2 HS lên bảng

a, km, hm, dam, m, dm, cm, mm

Đơn vị lớn gấp đơn vị bé hơn nó 10 lần.

b, Tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g

1 tấn = 10 tạ; 1 tạ = 10 yến 

(HS yếu, TB làm bài a hoặc bài b)

	Bài tập 2:
	

	Ghi: 1m = 
[image: image31.wmf]10

1

 dm = 0,1dm
	- HS quan sát

- Làm tương tự, đọc kết quả.

	1m = 10dm = 100cm = 1000mm
	1km = 10hm = 100dam = 1000m

1kg = 10hg = 100dam = 1000g

1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1000kg

1m = 
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	Bài tập 3:
	- HS nêu yêu cầu 

	* Giúp HS 
	- Làm vào tập, 3 HS sửa bài 

(HS yếu, TB làm được 2 hoặc 3 cột)

	3. Củng cố -  dặn dò:

- HS nêu lại mối quan hệ các đơn vị đo độ dài, khối lượng.

- Dặn dò, nhận xét tiết học
	2HS


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 145: ÔN TẬP VỀ ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO KHỐI LƯỢNG (tiếp theo)

I. Mục tiêu:

- Biết Viết số đo độ dài và số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. 

- Biết mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài và đo khối lượng thông dụng. 

- Bài tập cần làm  1a, 2, 3.

II. Đồ dùng Dạy - học:
- Bảng lớp viết BT 3,4.

- SGK.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	

	- Kiểm tra HS làm trong vở BT toán.
	

	2. Bài mới: 
	

	Bài tập 1: 
	- Nêu yêu cầu.

	Gợi ý HS 2 cách đổi.
	- Làm vào tập, 2 HS lên bảng

a,  4,382km;  2,079km;  0,7km.

b, 7,4m; 5,09m; 5,075m.

(HS yếu, TB làm được cột a hoặc b)

	Bài tập 2: Gọi HS nêu yêu
	1 HS

	Hững dẫn tương tự BT1. 
	- Nêu lại mối quan hệ giữa kg và g, tấn và kg

a, 2,350kg, 1,065kg

b, 8,760tấn, 2,077tấn( HS yếu, TB làm được 2/3 bài)

	Bài tập 3: 
	- Nêu yêu cầu.

	- Lưu ý HS chữ số đứng trước dấu phẩy 
	- Thuộc đơn vị đã cho

- Làm vào sách ,1 HS làm bảng nhóm

a, 50m; 75m; 80kg; 64g

	Bài tập 4: 
	- Nêu yêu cầu.

	Cho HS trao đổi cặp 
	- Thi đua.

	- 2 nhóm thi đua.
	3,576km; 0,53m

5,36tấn;  0.657kg

	3.  Củng cố -  dặn dò:

- HS nêu nội dung.

- Dặn dò,nhận xét tiết học.
	


TUẦN 30

Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 146: ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH

I. Mục tiêu:

- Biết quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích; chuyển đổi giữa các số đo diện tích (với các đơn vị đo thông dụng). 

- Biết viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

- Bài tập cần làm  1, 2(cột 1), 3 (cột 1).

II. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:   
	Ôn tập về độ dài và đo độ dài.

	2. Bài mới: 
	Ôn tập về đo diện tích.

	   Bài 1:
	Đọc bảng đơn vị đo diện tích.

	· Đọc đề xuôi, đọc ngược.
	

	· Thực hiện.
	

	( Hai đơn vị đo S liền nhau hơn kém nhau 100 lần.
	· Học sinh đọc bảng đơn vị đo diện tích ở bài 1 với yêu cầu của bài 1.

	· Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị a – hay ha.
	· Làm vào vở.

	· a là dam2
	· Nhận xét.

	· ha là hn2 
	· Học sinh nhắc lại.

	   Bài 2:
	

	· Yêu cầu làm bài 2.
	

	· Nhận xét: Nêu cách đổi ở dạng thập phân.
	

	· Đổi từ đơn vị diện tích lớn ra bé ta dời dấu phẩy sang phải, thêm 0 vào mỗi cột cho đủ 2 chữ số.
	

	Chấm và chữa bài.
	

	    Bài 3:
	

	· Lưu ý viết dưới dạng số thập phân.
	· Thi đua nhóm đội (A, B)

	· Chú ý bài nối tiếp từ m2 ( a ( ha 6000 m2 = 60a = 
[image: image34.wmf]100
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 ha = 0,6 ha.          
	· Đội A làm bài 2a

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Chuẩn bị bài: Ôn tập về đo thể tích 
	

	- Nhận xét tiết học.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 147: ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH

I. Mục tiêu:

- Biết quan hệ giữa mét khối, đề xi mét khối, xăng ti mét khối.

- Biết viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân.

- Biết chuyển đổi số đo thể tích.

- Bài tập cần làm 1, 2(cột 1), 3 (cột 1).

II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 
	Ôn tập về số đo diện tích.

	· Sửa bài 3-VBT
	

	· Nhận xét.
	

	2. Bài mới:   
	Ôn tập về đo thể tích.

	   Bài 1:
	

	· Kể tên các đơn vị đo thể tích.
	· Đọc xuôi, đọc ngược.

	( m3 , dm3 , cm3 là đơn vị đo thể tích.
	· Thực hiện

	( Mỗi đơn vị đo thể tích liền nhau hơn kém nhau 1000 lần.
	

	    Bài 2:
	· Nhắc lại mối quan hệ.

	( Lưu ý đổi các đơn vị thể tích từ lớn ra nhỏ.
	

	( Nhấn mạnh cách đổi từ lớn ra bé.
	

	    Bài 3: Tương tự bài 2.
	

	· Nhận xét và chốt lại: Các đơn vị đo thể tích liền kề nhau gấp hoặc kém nhau 1000 lần vì thế mỗi hàng đơn vị đo thể tích ứng với 3 chữ số.
	

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Chuẩn bị bài: Ôn tập về số đo thời gian.
	

	- Nhận xét tiết học.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 148: ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH

I. Mục tiêu:

- Biết so sánh các số đo diện tích và thể tích.

- Biết giải bài toán liên quan đến tính diện tích, thể tích các hình đã học.

- Bài tập cần làm  1, 2, 3a.

II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới: 

    Bài 1: 

- Học sinh làm bài so sánh 

- Giáo viên lưu ý cách đổi về cùng đơn vị rồi so sánh.

- Chấm 5 bài và chữa bài.

    Bài 2: Học sinh đọc đề bài:
- Hướng dẫn tóm tắt và giải.

+ Giáo viên vẽ sơ đồ lên bảng.

Học sinh giải vào vở 
	

	- Chữa bài 
	Chiều rộng thửa ruộng: 

150 x 2/3 = 100 (m)

Diện tích thửa ruộng:
100 x 150 = 150000 (m2)

Số thóc thu hoạch:
150 000 x 150: 100 = 9 000 (kg)

                  ĐS: 9 tấn

	     Bài 3: Học sinh đọc đề bài 
	

	- Giáo viên hướng dẫn giải.
	- Tính thể tích bể.

- Tính thể tích phần nước có trong bể.

- tính số lít nuớc có trong bể.

- Tính diện tích đáy bể

- Tính chiều cao mực nước trong bể.

	- Học sinh tự làm bài.
	

	- Chữa bài.
	

	3. Củng cố – dặn dò:
	

	- Nhận xét chung.
	

	- Chuẩn bị bài sau.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 149: ÔN TẬP VỀ ĐO THỜI GIAN

I. Mục tiêu:

- Biết quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian. 

- Biết viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân.

- Biết chuyển đổi số đo thời gian . 

- Biết xem đồng hồ.

- Bài tập cần làm  1, 2(cột 1), 3.

II. Các hoạt động Dạy - Học:
	1. Kiểm tra bài cũ:   
	Ôn tập về số đo thể tích.

	· Sửa bài 3 VBT
	

	2. Bài mới:  
	Ôn tập về số đo thời gian.

	     Bài 1:
	

	· Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề.
	

	· Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại cách đổi số đo thời gian.
	

	- Học sinh tự làm và chữa bài.
	

	    Bài 2:
	

	· Học sinh đọc yêu cầu  

· Giáo viên lưu ý về các số đo thời gian khác nhau: năm, tháng, ngày, giờ phút, giây.
	

	· Học sinh làm bài
	

	· Chữa bài.
	

	    Bài 3:
	

	· Lấy mô hình đồng hồ tổ chức chơi xem giờ.
	

	· Mỗi tổ có một cái đồng hồ khi nghe hiệu lệnh giờ thì học sinh có nhiệm vụ chỉnh đồng hồ cho đúng theo yêu cầu.
	

	    Bài 4:
	

	· Học sinh tự làm.
	

	 - Chữa bài.
	

	3. Củng cố  - dặn dò: 
	

	· Nhận xét chung.
	

	· Chuẩn bị bài sau.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 150: PHÉP CỘNG

I. Mục tiêu:

- Biết cộng các số tự nhiên, các số thâp phân, phân số và ứng dụng trong giải bài toán.

- Bài tập cần làm  1, 2 (cột 1), 3, 4

II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ:  
	Ôn tập về số đo thời gian.

	   2 năm 6 tháng = … tháng
	

	   3 phút 40 giây = …giây
	

	   28 tháng = … năm … tháng
	

	· GV nhận xét – cho điểm.
	

	2. Bài mới: 
	Ôn tập về phép cộng

	     Bài 1:
	

	· Giáo viên yêu cầu Học sinh nhắc lại tên gọi các thành phần và kết quả của phép cộng.
	· Học sinh nhắc lại

	· Nêu các tính chất cơ bản của phép cộng ? Cho ví dụ
	

	· Nêu các đặc tính và thực hiện phép tính cộng (Số tự nhiên, số thập phân)
	

	· Nêu cách thực hiện phép cộng phân số?
	

	     Bài 2:
	

	Học sinh tự làm 
	

	· Học sinh nêu 2 trường hợp: cộng cùng mẫu và khác mẫu.
	· Học sinh làm bài.

	     Bài 3:
	

	· Ở bài này các em đã vận dụng tính chất gì để tính nhanh.
	

	· Yêu cần học sinh giải vào vở
	

	- Chữa bài.
	

	     Bài 4:
	

	- Học sinh nêu miệng.
	

	· Nêu cách dự đoán kết quả?
	· Học sinh giải + sửa bài.

	3. Củng cố  – dặn dò:
	

	-  Về ôn lại kiến thức đã học về phép trừ. 
	

	· Chuẩn bị bài: Phép trừ.
	

	.- Nhận xét tiết học 
	


TUẦN 31

Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 151: PHÉP TRỪ

I. Mục tiêu:

- Biết thực hiện phép trừ các số tự nhiên, các số thâp phân, phân số, tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ và giải bài toán có lời văn.

- Bài tập cần làm  1,2 ,3.

II. Các hoạt động Dạy - Học:
	1. Kiểm tra bài cũ:  Phép cộng.
	

	- Nêu các tính chất phép cộng.
	

	· GV nhận xét – cho điểm.
	

	2. Bài mới: 
	Ôn tập về phép trừ

	     Bài 1:
	

	· Gv yêu cầu Hs nhắc lại tên gọi các thành phần và kết quả của phép trừ.
	

	· Nêu các tính chất cơ bản của phép trừ ? Cho ví dụ
	· Hs đọc đề và xác định yêu cầu.

	· Nêu các đặc tính và thực hiện phép tính trừ (Số tự nhiên, số thập phân)
	· Học sinh nhắc lại

	· Nêu cách thực hiện phép trừ phân số?
	· Số bị trừ bằng số trừ trừ đi một tổng, trừ đi số O

	· Yêu cầu học sinh làm vào bảng con
	· Học sinh nêu.

	
	

	
	· Học sinh nêu 2 trường hợp: trừ cùng mẫu và khác mẫu.

	
	

	     Bài 2:
	· Học sinh làm bài.

	· Gv yêu cầu học sinh nêu cách tìm thành phần chưa biết
	· Nhận xét.

	· Yêu cần học sinh giải vào vở
	· Học sinh đọc đề và xác định yêu cầu.

	     Bài 3:
	· Học sinh giải + sửa bài.

	· Gv tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm đôi cách làm.
	

	· Yêu cầu học sinh nhận xét cách làm gọn.
	· Học sinh đọc đề và xác định yêu cầu.

	
	· Học sinh thảo luận, nêu cách giải

	· Yêu cầu Hs vào vở + Hs làm nhanh nhất sửa bảng lớp.
	

	3. Củng cố  – dặn dò:
	

	-  Về ôn lại kiến thức đã học về phép trừ. Chuẩn bị bài: Luyện tập.
	

	Nhận xét tiết học.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 152: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Biết vận dụng kĩ năng cộng, trừ trong thực hành tính và giải toán.

- Bài tập cần làm  1, 2.

II. Đồ dùng Dạy - học:Vở BT, SGK.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	- Sửa bài trong vở BT.

	2. Bài mới: 
	

	    Bài 1:
	- Lẩm bài.

	Gọi HS nêucách thực hiện.
	- Làm, sửa bài
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	(HS yếu, TB làm được 3-4 bài)
	
[image: image37.wmf]17
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; 860,47;  671,63

	    Bài 2:
	- Nêu yêu cầu.

	* Gợi ý HS vận dụng các tính chất của phép cộng, phép trừ.
	- Nêu cách tính thuận tiện nhất

a) 2; b) 
[image: image38.wmf]99

30

 ; c)135,97

(HS yếu, TB làm được 2-3 bài)

	    Bài 3:
	- 1 HS đọc bài toán

	Hướng dẫn HS làm 
	- Làm vào tập, sửa bài

	* Gợi ý lời giải
	
[image: image39.wmf]20
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(số tiền lương)

15% để dành, 600 000đồng

	3. Củng cố -  dặn dò:

- Dặn dò.

- Nhận xét tiết học.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 153: PHÉP NHÂN

I. Mục tiêu:

- Biết thực hiện phép nhân số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng để tính nhẩm, giải bài toán.

- Bài tập cần làm  1 (cột 1), 2, 3, 4.

II. Đồ dùng Dạy - học:   SGK, vở BT.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:  Kiểm tra vở BT toán
	

	2. Bài mới: 
	

	    (  Hoạt động 1: Ôn tập kĩ năng.

- Ghi a x b = c
	a, b là thừa số, c là tích.

	- Gọi HS nêu các thành phần, kết quả.
	

	- Tìm thừa số chưa biết.
	- Lấy tích chia thừa sô đã biết.

	- Gọi HS nêu 1 số tính chất của phép nhân
	- Tính chất giao hoán, kết hợp, nhân với 1. 1 tổng nhân với 1 số.

	- Ghi bảng, kết hợp cho ví dụ
	A x b = b x a; 2 x 3 = 3 x 2

	    (  Hoạt động 2: Thực hành
	

	     Bài 1:  

  * Lưu ý HS về dấu phẩy.
	- Nêu yêu cầu, các thực hiện, làm vào tập , sửa bài
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; 240,72; 44,608

(HS yếu, TB làm được 4-5 bài)

	     Bài 2:
	- Nêu yêu cầu.

	- Cho HS nhắc lại nhân nhẩm với 10; 100; 0,1; 0,01
	- Tính nhẩn, đọc kết quả.

32,5; 0,325; 41765; 4,1756; 28500; 0,285

(HS yếu, TB làm được 2 hoặc 3 cột ).

	     Bài 3:
	1-2 HS

	* Gợi ý vận dụng các tính chất phép nhân.
	- Làm bài a, d

a) 78; d) 79

	     Bài 4: 
	- Đọc bài toán

	Lưu ý HS 2 chuyển động ngược chiều
	82km; 123km

	3. Củng cố -  dặn dò:

- HS nêu tính chất phép nhân

- Dặn dò.

-Nhận xét.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 154:  LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Biết vận dụng ý nghĩa của phép nhân và quy tắc nhân một tổng với một số trong thực hành, tính giá trị của biểu thức và giải toán.

- Bài tập cần làm  1, 2, 3.

II. Các hoạt động Dạy - Học:
	1. Kiểm tra bài cũ:
	- Sửa bài 2b,c.

	2. Bài mới: 
	

	   Bài 1: 
	- 1 HS nêu yêu cầu.

	Ghi 1 phép tính cho HS nêu cách chuyển.
	- Nêu, làm bài.

6,75kg + 6,75kg + 6,75kg = 6,75kg x 3 = 20,25kg

7,14m2 + 7,14m2+ 7,14m2 =7,14m2 x 3 = 35,70m2
9,26dm3+ 9,26dm3+9,26dm3= 9,26dm3 x 3 = 92,6dm2
(HS yếu, TB làm được 2 hoặc 3 bài)

	    Bài 2:
	- 1 HS nêu yêu cầu.

	- Cho HS nêu cách thực hiện.
	- Làm sửa bài.

7,275; 10,4

(HS yếu, TB làm fđược 1 hoặc 2 bài).

	    Bài 3:
	- Đọc.

	Giúp HS giải được bài.
	- Tự giải, sửa bài

24,8km/giờ

31km

	3. Củng cố -  dặn dò:

- Thi đua.

- Dặn dò,nhận xét tiết học 
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 155: PHÉP CHIA

I. Mục tiêu:

- Biết thực hiện phép chia số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng trong tính nhẩm

- Bài tập cần làm  1, 2, 3.

II. Đồ dùng Dạy - học: Bảng con, SGK.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	- Sửa bài 4.

	2. Bài mới: 
	

	Hoạt động 1: On tập 
	

	- Gọi a: b = c
	a – số bị chia

b – số chia, c là thương.

	- Gọi HS nêu tên thành phần, tìm thành phần chưa biết. 
	- Tìm số bị chia bằng thương nhân với số chia

Số chia bằng SBC chia cho thương.

	- Nêu 1 số chú ý trong phép chia.
	a: 1 = a

a: a = 1, 0: b = 0 (b>0)

	- Phép chia có dư

a: b = c dư r
	- Số dư bé hơn số chia.

	Hoạt động 2: Thực hành
	

	    Bài 1: 
	- 1 HS nêu yêu cầu.

	- Yêu cầu HS quan sát mẫu rồi tự tính.
	- Làm vào tập,sửa bài: 21,7; 256

- Nêu chú ý SGK

	    Bài 2:
	- Nêu cách chia 2 phân số .

- Làm bảng con.
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	    Bài 3: 
	- Nêu yêu cầu, nêu cách tính nhẩm. 

	- Cho HS làm vào SGK, nêu kết quả, rút ra nhận xét.
	a) 250; 4800; 950; 7200

b) 44; 64; 150; 500

(HS yếu, T B làm được cột a hoặc cột b).

	    Bài 4:
	- Nêu cách làm 

	* Gợi ý HS.
	Làm vào tập, sửa bài

6,24: 0,75 + 1,26: 0.75 = 8,52 + 1,68 =10

	3. Củng cố -  dặn dò:

- Nêu cách tìm thành phần chưa biết.

- Dặn dò,nhận xét
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Ngày    tháng    năm  20....
Tiết  156:   LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

Biết: 

 - Thực hành phép chia. 

 - Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số, số thập phân.

 - Tìm tỉ số phần trăm của hai số.

 - Bài tập cần làm  1(a,b dòng 1), 2(cột 1, 2), 3.

II. Đồ dùng Dạy - học: Bảng con, SGK.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	- Sửa bài 4a.

	2. Bài mới: 
	

	    Bài  1: 
	- HS làm bảng con

	Giúp HS yếu.
	a) 
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b) 1,6; 0,3; 35,2; 5,6

(HS yếu, TB làm được 2 hoặc 3 cột)

	    Bài  2: Hướng dẫn HS làm

* Quan sát giúp HS
	- Nêu cách tính nhẩm.

Nhẩm vào sách , đọc kết quả

a) 235,0; 720,0; 840,0; 62

94; 550

b) 24; 44; 30; 48

(HS yếu, TB làm được 2 hoặc 3 bài).

	     Bài 3: Hướng dẫn HS làm theo mẫu
	- Làm theo mẫu.

	3: 4 = 
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 = 0,75
	3 HS sửa bài

7: 5 =
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 = 1,4; 1: 2 = 
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	     Bài  4:
	- Đọc, suy nghĩ.

	- Tổ chức thi đua. 
	- 2 HS thi đua khoanh.

D: 40%

	3. Củng cố -  dặn dò:

- HS nêu tựa.

- Dặn dò, nhận xét tiết học.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết  157: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

Biết: 

- Tìm tỉ số phần trăm của 2 số , thực hiện phép tính cộng trừ các tỉ số %.

- Giải toán liên quan đến tỉ số % 

- Bài tập cần làm  1(c,d), 2, 3.

II. Đồ dùng Dạy - học: Vở BT, SGK

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	

	- Kiểm tra HS làm trong vở BT toán
	

	2. Bài mới: 
	

	    Bài  1:
	- Nêu yêu cầu.

	* Lưu ý HS khi tỉ số % là só thập phân thì chỉ lấy đến 2 chữ số.
	- Nêu cách làm

40%; 66,6%; 80%; 225%

(HS yếu, TB làm được 3 hoặc 4 bài)

	    Bài  2: 
	- Nêu yêu cầu.

	Lưu ý HS viết tên đơn vị.
	12,84%; 22,65%; 29,5%

	    Bài 3:
	- Đọc bài toán.

	* Gợi ý lời giải.
	- Làm vào tập, sửa bài

150%; 66,66%

	    Bài 4: 
	- Đọc, tự giải, sửa bài 

	* Giúp HS yếu
	81 cây; 99 cây

	3. Củng cố, dặn dò:

- HS nêu nội dung bài tập.

- Dặn dò,nhận xét tiết học.
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết  158: ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ ĐO THỜI GIAN

I. Mục tiêu:

- Biết thực hành tính với số đo thời gian và vận dụng trong thực hành tính.

- Bài tập cần làm  1, 2, 3

II. Đồ dùng Dạy - học:
- Bảng nhóm

- Vở bài tập, SGK.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	- Sửa bài trong vở BT.

	2.Bài mới: 
	

	    Bài  1:
	- Nêu yêu cầu, 

Làm vào tập, 1 HS làm bảng nhóm

	- Lưu ý HS chuyển về đơn vị lớn hơn nếu có.
	15giờ 42 phút, 8 giờ 44 phút ; 16,6gờ; 7,6giờ

(HS yếu, TB làm được 3 hoặc 4 phép tính)

	    Bài  2: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 
	-1 HS

	Lưu ý HS khí tính
	- Làm vào tập, 2 Hs làm bảng nhóm

17giờ 48 phút; 6 phút 23 giây

8,4 giờ; 12,4 phút( HS yếu, TB làm đước 2/3 bài)

	    Bài  3: Gọi HS đọc bài toán
	-1 HS

Làm vào tập, 1 HS làm bảng nhóm

1giờ 48 phút

	    Bài  4: Gọi HS đọc bài toán
	-1 Hs

	Hướng dẫn HS làm
	- làm vào tập, 1 HS làm bảng nhóm

	Lưu ý HS đổi số đo thời gian về phân số
	
[image: image48.wmf]16
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giờ; 102km

	3. Củng cố - dặn dò:
	

	Nêu lại nội dung bài tập
	

	- Nhận xét, dặn dò
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 159: ÔN TẬP VỀ TÍNH CHU VI DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH

I. Mục tiêu:

- Thuộc công thức tính chu vi, diện tích một số hình đã học và biết vận dụng vào giải bài toán.

- Bài tập cần làm  1, 3.

II. Đồ dùng Dạy - học:
- Bảng phụ vẽ các hình

- SGK, vở bài tập

III. Các hoạt động Dạy - Học: 
	1. kiểm tra bài cũ:  Gọi HS sử bài tập 4
	1 HS

	2. Bài mới: 
	

	( Hoạt động 1:  Ôn tập các công thức tính chu vi và diện tích các hình
	

	- Giới thiệu lần lượt:hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình thoi, hình thang,hình bình hành, hình tròn.
	- Nêu công thức , viết và phát biểu thành lời( HS yếu, Tb nói lưu loát)

- P=( a+ b) x 2; S = axb

- P= ax4;      s= axa

	
	- S h BH= ax h; Sh thoi= MxN:2

	
	S h TG= a x h: 2; Sh thang= (a+ b)xh:2

	
	C/htròn = dx 3,14; S= r x r x 3,14

	( Hoạt động 2: Thực hành
	

	       Bài  1: Gọi HS đọc bài toán
	-1 Hs

	Gợi ý HS cách giải
	- làm vào tập, 1 Hs sửa bài

80 m; 400m; 9600m2 ; 0,96ha

	       Bài  2: Gọi HS đọc bài toán
	-1 HS

	Hướng dẫn HS quan sát hình nêu độ dài của các kích thước được thu nhỏ của hình thang
	- Quan sát và nêu

	* Giúp HS yếu
	- Làm vào tập, 1 Hs làm bảng nhóm

50m; 30m; 20m; 800m2 

	       Bài  3: Gọi HS đọc bài toán
	- 1 Hs

	Giúp HS nhận biết các số đo
	- Quan sát hình nhận biết

	
	- Làm vào tập( HS yếu, Tblàm được 1 hoặc 2 câu)

32 cm2 ;  50,24 cm2 ; 18,24cm2 

	3. Củng cố - dặn dò:
	

	- Nêu lại quy tắc tính diện tích, chu vi các hình.
	2-3 Hs

	- Nhận xét, dặn dò.
	


Ngày    tháng    năm  2012
Tiết 160: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Biết tính chu vi, diện tích một số hình đã học.

- Biết giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ.

- Bài tập cần làm  1, 2, 4.

II. Đồ dùng Dạy - học:
- Bảng nhóm

- SGK, vở bài tập

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	

	- Sửa bài tập trong vở bài tập toán
	-2HS

	2. Bài mới: 
	

	     Bài 1: Gọi HS đọc bài toán
	-1 HS

	Hướng dẫn HS làm
	- làm vào tập, 1 HS lên bảng

	
	Chiều dài: 110m; chiều rộng: 90m

	
	a,chu vi:  400m  ; b, 9900m2( HS yếu, TB thực hiện được 1 hoặc 2 câu)

	     Bài 2: Gọi HS đọc bài toán
	-1 HS

	Giúp HS hiểu cần tìm gì trước
	- làm vào tập, 1 HS làm bảng nhóm

	
	Cạnh: 12m;   S= 144m2

	     Bài 3: Gọi HS đọc bài toán
	-1 Hs

	Hướng dẫn HS phân tích và tìm lời giải
	- Đọc tìm lời giải

	
	- làm vào tập, sửa bài

	* Giúp HS yếu về lời giải
	Chiều rộng: 60m;  S; 600m2;  

	
	Số thóc: 3300kg

	     Bài 4: Gọi HS đọc bài toán
	-1 HS

	Cho Hs nêu lại công thức diện tích hình thang từ đó suy ra cách tính chiều cao.
	- nêu

	- Giúp HS biết diện tích hình thang bằng diện tích hìng vuông
	- Làm vào tập, 1 Hs làm bảng nhóm

100cm2  ; 10cm

	3. Củng cố - dặn dò:
	

	- Viết công thức tính chu vi, diện tích một số hình
	2-3 Hs

	- Nhận xét, dặn dò
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Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 161: ÔN TẬP VỀ DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH

I. Mục tiêu:

- Thuộc công thức tính diện tích thể ích một số hình đã học.

- Vận dụng tính diện tích, thể tích một số hình trong thực tế.

- Bài tập cần làm  2, 3.

II. Đồ dùng Dạy - học:
- Bảng phụ vẽ hình hộp chữ nhật, hình lập phương

- SGK

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ:
	

	Gọi HS sửa trong vở bài tập toán
	- 2HS

	2. Bài mới: 
	

	     (  Hoạt động 1: Ôn các công thức
	

	- Giới thiệu lần lượt tùng hình, yêu cầu HS nêu, viết công thức tính diện tích và thể tích
	- Nêu quy tắc, viết công thức( HS yếu, TB nói lưu loát)

Hình hộp chữ nhật

Sxq = (a+b) x2x c

	
	Stp = Sxq + S 2mđ  ; V = a x bx c

	
	Hình lập phương

	
	Sxq = a x a x 4  ;  Stp = a x a x 6

	
	V = a xa xa

	      (   Hoạt động 2: Thực hành
	

	             Bài 1: Gọi HS đọc bài toán
	-1 HS

	Giúp HS biết phòng hoc có 5 mặt
	- Làm vào tập, sửa bài

	
	S tích 4 bức tường:84m2 ; S trần nhà: 27m2 ; S cần quét vôi: 102,5m2

	             Bài 2: Gọi HS đọc bài toán
	-1 HS

	Hướng dẫn HS làm
	- Làm vào tập, 2HS đổi tập kiển tra

	
	a,thể tích: 1000m3 ; b, 600cm2( HS yếu, Tb làm được 1 hoặc 2 câu 

	             Bài 3: Gọi HS đọc bài toán
	-1 Hs

	Hướng dẫn HS làm
	- làm vào tập, 1HS làm bảng nhóm

	
	Thể tích của bể: 3m3;  thời gian nứoc chảy vào bể; 6giờ

	3. Củng cố, dặn dò:
	

	- Gọi HS nêu lại quy tắc tình diện tích, thể tích hình HCN, hình LP
	-2HS

	- Nhận xét, dặn dò
	


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 162: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Biết tính diện tích và thể tích trong các trường hợp đơn giản.

- Bài tập cần làm  1, 2.
II. Đồ dùng Dạy - học:  Bảng phụ ghi nội dung bài tập 1/169

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	 1. Kiểm tra bài cũ: 

   - Yêu cầu học sinh làm bài toán sau: Một cái hộp hình lập phương không có nắp cạnh 15cm.

        +Tính thể tích cái hộp đó.

        +Nếu sơn tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì phải sơn một diện tích bằng bao nhiêu cm2?

   - Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ.

2. Bài mới: 
       Bài 1:

-Yêu cầu Hs tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình lập phương và hình hộp chữ nhật. Rồi ghi kết quả vào ô trống ở bài tập.

-Chữa bài, nhận xét.

      Bài 2:

-Gọi Hs đọc đề, nêu tóm tắt.

-Gợi ý để Hs biết cách tính chiều cao hình hộp chữ nhật khi biết thể tích và diện tích đáy của nó ( chiều cao bằng thể tích  chia cho diện tích đáy).

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét.

      Bài 3:

-Gọi Hs đọc đề.

-GV có thể gợi ý: trước hết tính cạnh khối gỗ. Sau đó Hs có thể tính diện tích toàn phần của khối gỗ và khối khối nhựa, rồi so sánh diện tích toàn phần của hai khối đó.

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét. 

3. Củng cố - dặn dò:

 -  Yêu cầu Hs nêu cách chiều cao của hình hộp chữ nhật khi biết thể tích và diện tích đáy; thể tích của hình lập phương và hình chữ nhật.

 - Nhận xét tiết học.
	-Làm bài vào vở.

-Sửa bài, nhận xét.

- Đọc đề, nêu tóm tắt.

-Theo dõi, trả lời.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

-Đọc đề.

-Theo dõi, trả lời.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

- Đọc đề.

- Theo dõi, trả lời.

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét.

- Trả lời.


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 163: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

 - Biết thực hành tính diện tích và thể tích các hình đã học.

 - Bài tập cần làm  1, 2.

II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

Nêu quy tắc, công thức tính thể tích hình hộp CN

 2. Bài mới: 
        Bài 1:

-Gọi Hs đọc đề và nêu tóm tắt.

-Dẫn dắt để Hs hiểu được muốn tính số kg rau thu hoạch được, ta phải tính diện tích của mảnh vườn.

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét. 

       Bài 2:

-Gọi Hs đọc đề, nêu tóm tắt.

-Gợi ý để Hs biết dựa vào công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật để tìm cách tính chiều cao của hình hộp chữ nhật (diện tích xung quanh chia cho chu vi đáy hình hộp).

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét.

       Bài 3:

-Gọi Hs đọc đề.

-GV gợi ý để Hs rút ra nhận xét:

+Muốn tính chu vi và diện tích mảnh đất phải tính được các số đo thực của mảnh đất ấy dựa vào tỉ lệ 1:1000.

+Diện tích của mảnh đất chính là tổng diện tích của hình chữ nhật ABCE và hình tam giác vuông ECD.

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét. 
3. Củng cố  - dặn dò:

 - Yêu cầu Hs nêu cách chu vi, diện tích của hình tam giác, hình chữ nhật; cách tính chiều cao của hình hộp chữ nhật.

 - Nhận xét tiết học.
	-Đọc đề, nêu tóm tắt.

-Theo dõi, trả lời.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

- Đọc đề, nêu tóm tắt.

-Theo dõi, trả lời.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

- Đọc đề, nêu tóm tắt.

-Theo dõi, trả lời.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

-Trả lời.






Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 164: MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN ĐÃ HỌC

I. Mục tiêu:

 - Biết một số dạng toán đã học. 

 - Biết giải bài toán có liên quan đến tìm tỉ số trung bình cộng, tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó.

 - Bài tập cần làm 1, 2.

II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới: 

         Bài 1:
-Gọi Hs đọc đề và nhận dạng bài toán: “Bài toán tìm số trung bình cộng”.

-Gợi ý để Hs hiểu được:

   +Cần phải tìm quãng đường ô tô đi được trong giờ thứ  ba.

   +Tìm số kilômét trung bình mỗi giờ ô tô đi được.

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét. Khuyến khích Hs nêu lại quy tắc tìm số trung bình cộng của nhiều số.

        Bài 2: 

-GV hướng dẫn Hs đưa về dạng toán: “Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó.”

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét.

        Bài 3:

-Gọi Hs đọc đề và nhận dạng bài toán: “Bài toán về quan hệ tỉ lệ”

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét. 
3. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu Hs nêu cách tìm số trung bình cộng của nhiều số, cách tìm 2 số khi biết tổng và hiệu,..

- Nhận xét tiết học.
	-Đọc đề, nêu dạng toán.

-Theo dõi, trả lời.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

- Đọc đề, nêu dạng toán.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

-Đọc đề, nêu dạng toán.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

-Trả lời.




Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 165: LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

 - Biết giải một số bài toán có dạng đã học. 

 - Bài tập cần làm  1, 2, 3.
II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới:
                Bài 1:
-Gọi Hs đọc đề , GV vẽ hình lên bảng.

-Hướng dẫn, gợi ý Hs vẽ sơ đồ, nêu dạng toán.

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét. 

             Bài 2:

-Gọi Hs đọc đề, vẽ sơ đồ.

-Gợi ý: Trước hết phải tìm số Hs nam, số Hs nữ dựa vào dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó”

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét.
            Bài 3:

-Gọi Hs đọc  đề, nêu dạng toán.

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét. Khuyến khích Hs nêu các cách giải khác nhau.

            Bài 4:

-Gợi ý để Hs đọc số liệu trên biểu đồ và nhận xét các bước làm bài:

+Tìm số phần trăm Hs khá.

+Tìm số Hs mỗi loại.

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét. Khuyến khích Hs nêu các cách giải khách nhau.

3. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu Hs nêu cách giải bài toán tìm 2 số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của 2 số đó.

- Nhận xét tiết học.
	-Đọc đề, theo dõi

-Theo dõi, vẽ sơ đồ.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

-Đọc đề, vẽ sơ đồ.

-Theo dõi, trả lời.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

-Đọc đề, nêu dạng toán. 

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

-Trả lời.


TUẦN 34



Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 166: LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

 - Biết giải bài toán về chuyển động đều. 

 - Bài tập cần làm  1, 2.

II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới:

        Bài 1:
-Gọi Hs đọc đề.

-Yêu cầu Hs nhắc lại các công thức tính quãng đường, vận tốc, thời gian.

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét. 

      Bài 2:

-Gọi Hs đọc đề.

-Dẫn dắt để Hs hình thành các bước giải bài toán:

+Tính vận tốc của ô tô và xe máy.

+Tính thời gian đi hết quãng đường AB của ô tô và xe máy.

+Tính thời gian ô tô đi đến trước xe máy.

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét. Lưu ý: Hs có thể nhận xét: “Trên cùng quãng đường AB, nếu vận tốc ô tô gấp 2 lần vận tốc xe máy thì thời gian xe máy đi sẽ gấp 2 lần thời gian ô tô đi”

       Bài 3:

-Gọi Hs đọc  đề, nêu dạng toán.

-GV vẽ sơ đồ biểu diễn và gợi ý để Hs nhận xét: “Tổng vận tốc của 2 ô tô bằng độ dài quãng đường AB chia cho thời gian đi để gặp nhau.

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét.

3.  Củng cố - dặn dò:

-Yêu cầu Hs nêu cách tính vận tốc, quãng đường,thời gian.

- Nhận xét tiết học.
	-Đọc đề.

-Nhắc lại các công thức.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

- Đọc đề.

-Theo dõi, trả lời.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

-Đọc đề, nêu dạng toán. 

-Theo dõi, nhận xét.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

-Trả lời.




Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 167: LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

 - Biết giải nội dung có hình học.

 - Bài tập cần làm  1, 3(a,b).

II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới:

           Bài 1:
- Gọi Hs đọc đề , nêu tóm tắt.

- Hướng dẫn, gợi ý Hs nêu các bước giải: Tìm chiều rộng của nền nhà, diện tích nền nhà, diện tích viên gạch hình vuông, số viên gạch, số tiền mua gạch.

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét. 

          Bài 2:

- Gọi Hs đọc đề.

- Gợi ý cho Hs hình thành các bước giải:

    +Tính diện tích mảnh đất hình vuông.

    +Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

    +Tính độ dài mỗi cạnh đáy.

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét.

         Bài 3:

- Gọi Hs đọc  đề.

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét. 

3. Củng cố -  dặn dò:

- Yêu cầu Hs nêu công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật; diện tích hình tam giác, diện tích hình thang.

- Nhận xét tiết học.
	- Đọc đề, nêu tóm tắt.

- Theo dõi, trả lời.

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét.

-  Đọc đề.

- Theo dõi, trả lời.

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét.

- Đọc đề. 

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét.

- Trả lời.




Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 168: ÔN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ 

I. Mục tiêu:

 - Biết đọc số liệu trên biểu đồ, bổ sung tư liệu trong 1 bảng thống kê số liệu. 

 - Bài tập cần làm  1, 2a, 3.

II. Đồ dùng Dạy - học:
 - Sử dụng các biểu đồ, bảng số liệu điều tra… có trong SGK.

 - Biểu đồ, bảng thống kê số liệu bài 2 phóng to.

 - Bảng và giấy cho trò chơi ở HĐ 4.

III. Các hoạt động Dạy - Học: 

	1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới:

         Bài 1/173:
- Gọi Hs đọc đề và nêu tên biểu đồ.

- Yêu cầu Hs nêu các số trên cột dọc, cột ngang của biểu đồ chỉ gì?

- Yêu cầu Hs trao đổi nhóm đôi để trả lời các câu hỏi của bài tập dựa vào biểu đồ.

-Gọi Hs đọc và sửa bài, nhận xét. 

       Bài 2/171

     a.-Gọi Hs đọc tên bảng số liệu và làm bài. 1 Hs làm bài trên bảng số liệu phóng to.

- Chữa bài.

     b.-Yêu cầu Hs làm bài vào vở. 1 Hs lên vẽ vào biểu đồ phóng to trên bảng.

- Chấm, sửa bài, nhận xét.

       Bài 3/171

- Gọi Hs đọc  đề, và quan sát biểu đồ.

- Yêu cầu Hs tự làm bài rồi chữa bài. Cho Hs giải thích vì sao lại khoanh vào C.

3. Củng cố - dặn dò:

- Cho Hs chơi trò chơi “Tập làm nhà quản lí”, Vẽ biểu đồ biểu thị kết quả học tập của 4 tổ trong lớp. Có thể tuỳ chọn loại biểu đồ. Đội nào vẽ nhanh, chính xác, đội đó thắng cuộc.

- Nhận xét tiết học.
	-  Đọc đề, nêu tên biểu đồ.

- Theo dõi, trả lời.

- Thảo luận nhóm đôi.

- Đọc bài, nhận xét.

- Đọc tên bảng số liệu, làm bài. 1 Hs lên bảng làm.

- Sửa bài, nhận xét.

- Làm bài vào vở. 1 Hs lên bảng làm.
- Nhận xét.

- Đọc đề, quan sát biểu đồ. 

- Làm bài vào vở. Sửa bài, giải thích.

- Chơi trò chơi.





Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 169: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

 - Biết thực hành tính cộng, trừ; vận dụng để tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính. 

 - Bài tập cần làm  1, 2, 3.
II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:

          Bài 1:
- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu Hs nêu lại thứ tự thực hiện các phép tính trong một dạng biểu thức có chứa phép cộng, phép trừ.

        Bài 2:

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-  Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu Hs nhắc lại cách tìm số hạng chưa biết, số bị trừ chưa biết.

        Bài 3:

- Gọi Hs đọc  đề.

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét. 

        Bài 4:

- Gọi Hs đọc  đề.

- Yêu cầu Hs tóm tắt và nhận dạng bài toán: “Chuyển động cùng chiều đuổi nhau”.

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét.

        Bài 5:

- Gọi Hs đọc yêu cầu  đề. Gợi ý để Hs hiểu cần phải đưa phân số 1/5 về dạng phân số có tử số bằng 4.

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Sửa bài, nhận xét. 

3. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu học sinh  nêu cách tính diện tích hình thang, cách giải bài toán chuyển động cùng chiều đuổi nhau.

- Nhận xét tiết học.
	- Làm bài vào vở.

- Nhận xét. Nêu thứ tự thực hiện các phép tính.

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét. Nhắc lại cách tìm số hạng, số bị trừ chưa biết.

- Đọc đề. 

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét.

- Đọc đề.

- Tóm tắt, nhận dạng toán.

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét.

- Đọc yêu cầu đề. Trả lời.

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét.

- Trả lời.




Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 170: LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:

 - Biết thực hành tính nhân, chia và vận dụng để tím thành phần chưa biết của phép tính; giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

 - Bài tập cần làm  1 (cột 1), 2 (cột 1), 3.
II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới:

       Bài 1:
-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu Hs nêu cách tính.

     Bài 2:

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu Hs nhắc lại cách tìm thừa số, số chia, số bị chia chưa biết.

     Bài 3:

-Gọi Hs đọc đề.

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét. 
     Bài 4:

-Gọi Hs đọc đề.

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét.

3.  Củng cố - dặn dò:

-Yêu cầu Hs nêu cách chia PS, chia số thập phân cho số thập phân.

- Nhận xét tiết học.
	-Làm bài vào vở.

-Nhận xét, nêu cách tính.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét, trả lời.

-Đọc đề. 

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

-Đọc đề.

-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

-Trả lời.


TUẦN 35


Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 171: LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:

 - Biết thực hành tính và giải toán có lời văn. 

 - Bài tập cần làm  1 (a, b, c), 2a, 3.

II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới:

          Bài 1:
- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu Hs trình bày cách rút gọn khi nhân, chia Ps, thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức.

        Bài 2:

- Gọi Hs nêu yêu cầu đề.

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét.

        Bài 3:

- Gọi Hs đọc  đề, tóm tắt.

- Gợi ý để Hs hình thành các bước giải:

     +Tính chiều cao của mực nước trong bể.

     +Tính chiều cao của bể.

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét. 

         Bài 4:

- Gọi Hs đọc đề.

- Dẫn dắt để Hs nhắc lại sự thay đổi vận tốc của thuyền khi đi xuôi dòng và đi ngược dòng.

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét. 

         Bài 5:

- Gọi Hs đọc đề.

- GV hướng dẫn Hs vận dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để đưa bài tìm x về dạng đơn giản (có thể cho về nhà làm, nếu không đủ thời gian).

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét. 

3.  Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu Hs nêu cách tìm chiều cao của hình hộp chữ nhật khi biết thể tích và diện tích đáy; cách tìm vận tốc của thuyền khi xuôi dòng, ngược dòng.

- Nhận xét tiết học.
	- Đọc đề, theo dõi

- Theo dõi, vẽ sơ đồ.

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét.

-  Đọc đề, vẽ sơ đồ.

- Theo dõi, trả lời.

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét.

- Đọc đề, nêu dạng toán. 

- Làm bài vào vở.

- Trả lời.

- Theo dõi, trả lời.

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét.

- Trả lời.




Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 172: LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:

 - Biết tính giá trị của biểu thức; tìm số trung bình cộng; giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm, toán chuyển động đều.

 - Bài tập cần làm  1, 2a, 3.
II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới:

         Bài 1/177:
- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét. 

       Bài 2/177:

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu Hs nêu cách tìm số trung bình cộng của 3 hoặc 4 số

       Bài 3/177:

- Gọi Hs đọc đề.

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét. 

       Bài 4/178:

- Yêu cầu Hs thảo luận nhóm 4 để làm bài, khuyến khích Hs giải bằng nhiều cách.

- Gọi đại diện hai nhóm trình bày bài trên bảng.

- Sửa bài, nhận xét. 

      Bài 5/178:

- Yêu cầu Hs nhắc lại công thức tính vận tốc của tàu thuỷ khi đi xuôi dòng và ngược dòng.

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét. 

3.  Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu Hs nêu cách tìm số trung bình cộng của nhiều số, công thức tính vận tốc khi xuôi dòng và ngược dòng.

- Nhận xét tiết học.
	- Làm bài vào vở.

- Nhận xét.

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét, nêu cách tìm số trung bình cộng.

- Đọc đề. 

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét.

- Thảo luận nhóm 4.

- Đại diện 2 nhóm trình bày.

- Nhận xét.

- Nhắc lại công thức.

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét.

- Trả lời.




Ngày    tháng    năm  20....
Tiết 173: LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:

 - Biết tính tỉ số phần trăm và giải toán về tỉ số phần trăm; tính diện tích và chu vi hình tròn.

 - Bài tập cần làm  Phần 1: Bài 1, 2; Phần 2: Bài 1.

II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới:

   Phần 1- Các câu hỏi trắc nghiệm.

- Yêu cầu Hs đọc đề, lần lượt suy nghĩ và lựa chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.

- Gọi Hs đọc bài, yêu cầu Hs giải thích cách làm.

   Phần 2 - Giải toán.
         Bài 1:
- Yêu cầu Hs đọc đề và quan sát hình vẽ.

- Hướng dẫn Hs phát hiện và nhận xét: Bốn mảnh tô màu của hình vuông ghép lại được một hình tròn có bán kính là 10cm và chu vi của hình tròn này chính là chu vi của phần không tô màu.

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét.

        Bài 2:

- Gọi Hs đọc đề, nêu dạng toán.

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét. 

3. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu Hs nêu công thức tính diện tích và chu vi hình tròn.

- Nhận xét tiết học.
	- Đọc đề, tự làm bài.

- Đọc bài, giải thích cách làm.

-  Đọc đề, quan sát hình vẽ.

- Theo dõi, trả lời.

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét.

- Đọc đề, nêu dạng toán. 

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét.

- Trả lời.




Ngày    tháng    năm  20...
Tiết 174: LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:

 - Biết giải bài toán liên quan đến chuyển động cùng chiều, tỉ số phần trăm, tính thể tích hình hộp chữ nhật, … và sử dụng máy tính bỏ túi.

 - Bài tập cần làm  Phần 1.

II. Các hoạt động Dạy - Học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới:

       Phần 1- Các câu hỏi trắc nghiệm.

- Yêu cầu Hs đọc đề, lần lượt suy nghĩ và lựa chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.

- Gọi Hs đọc bài, yêu cầu Hs trình bày cách làm.

      Phần 2 - Giải toán.
           Bài 1:

- Yêu cầu Hs đọc đề.

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét.

          Bài 2:

- Gọi Hs đọc đề. Lưu ý Hs được sử dụng máy tính bỏ túi khi tính toán.

- Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- Chấm, sửa bài, nhận xét. 

3. Củng cố - dặn dò:

- Yêu cầu Hs nêu cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ; cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật.

- Nhận xét tiết học.
	- Đọc đề, tự làm bài.

- Đọc bài, trình bày cách làm.

-  Đọc đề.

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét.

- Đọc đề. 

- Làm bài vào vở.

- Nhận xét.

- Trả lời.


-----------------//-------------------

Tiết 175: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Mục tiêu:

 Tập trung vào kiểm tra:

 
- Kiến thức ban đầu về số thập phân, kĩ năng thực hành tính với số thập phân, tỉ số phần trăm. 


- Tính diện tích, thể tích một số hình đã học. 


- Giải bài toán về chuyển động đều.
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